
1

Lê Văn Hưng 

tặng 2c 2023, 

mua 51c 2024

Học máy và ứng dụng trong đánh 

giá nguy cơ xảy ra thiên tai Lê Văn Hưng 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 53 148000 7844000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

2

Phòng đào 

tạo 2024

Giáo trình dung dịch khoan và vữa 

trám 2024

Giao thông 

vận tải 32 345500 11056000

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Khoan khai 

thác

3 Mua 2023 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 2023

Chính trị 

Quốc gia sự 

thật 50 60000 9000000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

4 Mua 2023

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa 

học 2023

Chính trị 

Quốc gia sự 

thật 150 61000 9150000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

5

Phòng sau 

ĐH 2024 Giáo trình tuyển cấp hạt mịn

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024

Giao thông 

vận tải 32 290000 9280000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

6 Mua 2024

Các phương pháp tối ưu. Lý 

thuyết và thuật toán

Nguyễn Thị 

Bạch Kim

Bách khoa 

Hà Nội 25 145000 3625000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

7 Mua 2024 Giáo trình các kỹ thuật giấu tin Đỗ Xuân Chợ

Thông tin 

&Truyền 

thông 25 108000 2700000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

8 Mua 2024

Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình 

với C#

Phạm Ngọc 

Hưng

Khoa học kỹ 

thuật 25 120000 3000000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

phần mềm

9 Mua 2024

Thiết kế phần điện trong nhà máy 

điện và trạm biến áp Phạm Văn Hòa

Khoa học và 

kỹ thuật 25 116000 2900000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

10 Mua 2024 Giáo trình tiết kiệm điện

Trần Quang 

Khánh

Khoa học kỹ 

thuật 25 298000 7450000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

11

Phòng Đào 

tạo. Sách hồi 

cố

Giáo trình đất đá xây dựng và 

phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn 2012 [Knxb] 52 0 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

12

Biếu.NXB 

Xây Dựng 

2024

Phòng chống cháy nổ cho nhà và 

công trình Bùi Mạnh Hùng 2023 Xây Dựng 3 0 0

Ngành Xây 

dựng

13

Biếu Nxb 

XD 2024

 

Động đất và các biện pháp phòng 

tránh

Nguyễn Chí 

Trung 2023 Xây Dựng 3 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

STT Nguồn Tên tài liệu Tác giả

Năm 

xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ngành Chuyên ngành



14

Biếu. NXB 

Xây Dựng 

2024

 

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí 

quyển

Nguyễn Thành 

Trung 2023 Xây Dựng 3 0 0

 

 Môi trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

15

Biếu.NXB 

Xây Dựng 

2024

 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

xây dựng địa chất và khai thác dầu 

khí Phạm Sơn Tùng 2023 Xây Dựng 3 0 0

Ngành Kỹ 

thuật Dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

16

Biếu. NXB 

Xây Dượng 

2024

 

Thiết kế công trình năng lượng tái 

tạo điện gió

Nguyễn Thành 

Trung 2023 Xây dựng 3 0 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp

17 Mua 2024 Phân tích tài chính doanh nghiệp Tài Chính 5 249000 1245000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

18 Mua 2024

Tài chính - kế toán dành cho nhà 

quản trị

Nguyễn Tấn 

Bình 2022 Tài Chính 10 280000 2800000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

19 Mua 2024

Kế toán tài chính trong doanh 

nghiệp: Lý thuyết và thực hành

Phạm Đức 

Cường 2022 Tài chính 20 268000 5360000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

20 Mua 2024 Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu

Đoàn Thị Hồng 

Vân 2021

Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh 25 198000 4950000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

21 Mua 2024

Hóa học - Nhiệt động hóa học, 

Điện hóa học, Động hóa học

Nguyễn Kim 

Ngà 2023

Bách khoa 

Hà Nội 20 178000 3560000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

22 Mua 2024

Hệ thống Điện-Điện tử trên ôtô 

(Lý thuyết - Thực Hành) Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 25 192000 4800000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

23 Mua 2024

Hướng dẫn lập trình CNC trên 

máy công cụ Trần Thế San 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 20 149000 2980000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

24 Mua 2024

Lý thuyết mạch điện - Mạch tuyến 

tính ở chế độ xác lập

Cung Thành 

Long 2023

Khoa học kỹ 

thuật 20 360000 7200000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

25 Mua 2024 Kỹ thuật điện cao áp

Nguyễn Đức 

Tường 2023

Khoa học và 

kỹ thuật 20 236000 4720000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

26 Mua 2024

Thuế và kế toán thuế trong doanh 

nghiệp

Phạm Đức 

Cường 2023 Tài chính 20 289000 5780000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

27 Mua 2024 Bùng nổ doanh số với Google Ads MediaZ 2019 Thế giới 20 199000 3980000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



28 Mua 2024 Nguyên lý kế toán 2021

ĐH Kinh tế 

quốc dân 5 128000 640000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

29 Mua 2024 Kế toán nâng cao Hoyle Joe B 2022

Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh 10 699000 6990000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

30 Mua 2022

Quản trị chiến lược Strategic 

Management

Pearce II, John 

A 2022

Kinh tế 

TP.HCM 5 499000 2495000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

31 Mua 2024 Quản trị học

Nguyễn Thị 

Liên Diệp 2022 Tài Chính 5 139000 695000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

32 Mua 2024 Marketing cho bán lẻ Negen Bob 2022 Lao Động 5 169000 845000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

33 Mua 2024 Giáo trình cơ sở lưu trú du lịch

Hà Nam Khánh 

Giao 2021 Tài Chính 5 252000 1260000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

34 Mua 2024 Các hình thức tấn công mạng

Nguyễn Văn 

Kha 2022

Khoa học kỹ 

thuật 20 88000 1760000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Mạng máy tính

35 Mua 2024

Hướng dẫn thực hành Kế toán 

doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế 

toán đơn vị chủ đầu tư

Phạm Ngọc 

Toàn 2022 Tài Chính 10 249000 2490000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

36 Mua 2024

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến 

tính PLS-SEM vào nghiên cứu 

kinh tế Đinh Phi Hổ 2023 Tài Chính 5 499000 2495000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

37 Mua 2024

Các mẫu hợp đồng thông dụng 

mới nhất trong doanh nghiệp

Lương Đức 

Cường 2013

ĐH Kinh tế 

quốc dân 5 99000 495000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

38 Mua 2024

Quản trị nguồn nhân lực logistisc 

ở Việt Nam 2020 Dân Trí 5 238000 1190000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

39 Mua 2024 405 Tình huống kế toán tài chính

Phạm Ngọc 

Toàn 2022 Tài Chính 10 229000 2290000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

40 Mua 2024 Giáo trình Quản trị học Trần Dục Thức 2021 Tài Chính 5 180000 900000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



41 Mua 2024

Giáo trình cao học quản trị chiến 

lược - Cập nhật BSC

Hà Nam Khánh 

Giao 2020 Tài Chính 5 270000 1350000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

42

Mua 2023 

10c, mua bổ 

sung 2024 5c

Hướng dẫn thực hành lập sổ sách 

kế toán báo cáo tài chính báo cáo 

thuế GTGT trên Excel Đặng Văn Sáng 2020 Tài chính 15 387000 5805000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

43 Mua 2024 Kinh điển về khởi nghiệp Aulet Bill 2022 Lao Động 5 375000 1875000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

44 Mua 2024 Quản trị tài chính

Nguyễn Tấn 

Bình 2022 Tài Chính 10 450000 4500000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

45 Mua 2024

Giáo trình Kế toán tài chính doanh 

nghiệp Trần Phước 2022 Tài Chính 10 299000 2990000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

46 Mua 2024 Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị chủ 

biên 2018 Tài Chính 5 249000 1245000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

47 Mua 2024 AutoCAD dành cho người bắt đầu Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 10 195000 1950000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ 

Phần mềm

48 Mua 2024 Toán tài chính ứng dụng

Nguyễn Tấn 

Bình 2022 Tài Chính 5 380000 1900000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

49 Mua 2024

Incoterms 2020 - Giải thích và 

hướng dẫn sử dụng Tô Bình Minh 2020 Tài Chính 5 250000 1250000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

50 Mua 2024 Giáo trình tài chính doanh nghiệp 2014 2014 5 110000 550000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

51 Mua 2024

Báo cáo tài chính: Lập, phân tích 

và quản trị rủi ro về thuế

Trần Mạnh 

Dũng 2022 Tài Chính 5 269000 1345000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

52 Mua 2024

Kế toán quản trị nhà hàng khách 

sạn 2023 Tài Chính 5 189000 945000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

53 Mua 2024 Bộ luật lao động 2021 Tài Chính 5 109000 545000 Ngành Khác

54

Phòng sau 

ĐH 2024 Giáo trình tuyển cấp hạt mịn

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024

Giao thông 

vận tải 32 290000 9280000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng



55

Biếu NXB 

Xây Dựng 

2024 Mô hình nhà ven biển

Vũ Thị Hồng 

Hạnh 2023 Xây Dựng 3 0 0

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành 

Địa sinh thái - 

Công nghệ 

môi trường

56

Phòng 

Đào+B709:B

745 tạo 2024

Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn 

bản hành chính

Đặng Thị Thanh 

Trâm 2024

Giao thông 

vận tải 182 134000 24388000 Ngành Khác

57

Phòng Đào 

tạo 2024

Giáo trình lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học 2024

Giao thông 

vận tải 177 174000 30798000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

58

Phòng Đào 

tạo 2024

Vật liệu Nanocomposite: Tổng 

hợp, đặc trưng và hoạt tính quang 

xúc tác Phạm Xuân Núi 2024

Khoa học và 

kỹ thuật 32 280000 8960000

Ngành Dầu khí 

Chuyên ngành 

Kỹ thuật vật 

liệu composite

59

Phòng Đào 

tạo 2024 Giáo trình kinh doanh bất động sản

Nguyễn Thị 

Kim Yến 2024

Giao thông 

vận tải 32 509000 16288000

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Địa chính 

60 Mua TV 2024

Rung động máy, cụm trục chính 

máy công cụ và phương pháp đo 

kiểm 2023

Khoa học kỹ 

thuật 10 158000 1580000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết 

bị công nghiệp 

61 Mua TV 2024 Tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước Tài Chính 5 179000 895000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

62 Mua TV 2024 Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 2013

Kinh tế Tp. 

Hồ Chí Minh 5 59000 295000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

63 Mua TV 2024 Luật xây dựng. Luật  kiến trúc 2021 Tài Chính 5 159000 795000 Ngành Khác

64 Mua TV 2024

Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc 

nghiệm nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị 2018 Tài Chính 5 30000 150000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

65 Mua. Tv 2024 Giáo trình An ninh truyền thông

Nguyễn Thị 

Trường Giang 2023

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 8 110 000 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

66

Mua. TV 

2024 Kế toán chi phí

Nguyễn Khắc 

Hùng 2011 Lao Động 5 69000 345000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

Chuyên ngành 

Kế toán

67

 

Mua, TV 

2024 Phân tích thị trường tài chính Lê Văn Tề 2012

Phương 

Đông 10 92000 920000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

68 Mua TV 2024 Kế toán quản trị Phạm Văn Dược 2011 Lao động 25 114000 2850000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán



69 Mua. TV2024

Hướng dẫn thực hành trên sổ kế 

toán Võ Văn Nhị 2023 Tài Chính 10 399000 3990000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

70 Mua TV 2024

Luật đầu tư. Luật  đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 2021 Tài Chính 5 159000 795000 Ngành Khác

71 Mua.TV2024 Kế toán quản trị

Trịnh Quốc 

Hùng 2011

Phương 

Đông 5 72000 360000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

72 Mua TV 2024 Thuế và kế toán thuế 2022

Phạm Ngọc 

Toàn 2022 Tài Chính 10 389000 3890000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

73 Mua TV 2024

Giáo trình kế toán hành chính sự 

nghiệp 2012

Phương 

Đông 5 97000 485000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

74 Mua TV2024 Bài tập thực hành kế toán

Trịnh Quốc 

Hùng 2010

Phương 

Đông 5 98000 490000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

75 Mua TV 2024 Mô hình tài chính cơ bản Trần Thế Sao 2013

Phương 

Đông 10 44000 440000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công

76 Mua TV 2024

Giáo trình môn học kế toán quản 

trị

Phạm Châu 

Thành 2012

Phương 

Đông 5 97000 485000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

77 Mua TV 2024 Luật doanh  nghiệp 2021 Tài Chính 5 169000 845000 Ngành Khác

78 Mua TV 2024 Thị trường tài chính

Nguyễn Đăng 

Dờn 2011

Phương 

Đông 5 56000 280000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

79 Mua TV2024

Kinh tế phát triển cơ bản và nâng 

cao Đinh Phi Hổ 2015

Kinh tế Tp. 

Hồ Chí Minh 5 239000 1195000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

80

Mua .TV 

2024 Kinh tế vi mô

 Nguyễn Minh 

Tuấn 2015

Kinh tế Tp. 

Hồ Chí Minh 5 72000 360000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

81 Mua TV 2924

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh 

- Việt 2023 Tài Chính 5 399000 1995000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

82 Mua TV 2024

Giáo trình quản trị chiến lược 

trong tổ chức du lịch

 Hà Nam Khánh 

Giao 2021 Tài Chính 10 250000 2500000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



83 Mua TV 2024

Nghiên cứu định lượng trong kế 

toán - kiểm toán  Đinh Phi Hổ 2018 Tài Chính 5 249000 1245000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

84 Mua TV 2024 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật 3 20000 60000 Ngành Khác

85 Mua TV 2024

Quản trị logistics và chuỗi cung 

ứng Hà Minh Hiếu 2022 Tài Chính 10 329000 3290000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

86

Mua TV  

2024 Văn hóa tổ chức và lãnh đạo  Lê Việt Hưng 2023 Tài Chính 5 299000 1495000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

87 Mua TV 2024

Lý thuyết và thực hành phân tích 

báo cáo tài chính

Nguyễn Ngọc 

Quang 2021 Tài Chính 5 199000 995000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

88 Mua TV 2034

Bài Tập Và Bài Giải Kiểm Toán 

Đại Cương

Nguyễn Phú 

Cường 2010

Giao thông 

Vận tải 10 39000 390000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

89

Mua TV  

2024 Kỹ thuật lạnh Đinh Văn Thuận 2023

Khoa học kỹ 

thuật 10 189000 1890000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

90

Mua TV  

2024 Giáo trình cơ sở an toàn thông tin

Nguyễn Khanh 

Văn 2023

Bách khoa 

Hà Nội 5 88000 440000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Hệ thống 

thông tin

91 Mua TV 2024

Giáo trình Hán ngữ BOYA. Trung 

cấp 2 Lý Hiểu Kỳ 2023 Hồng Đức 5 198000 990000

Ngành Khoa 

học Cơ bản

92

Mua. TV 

2024 Máy công cụ điều khiển số 2023

Khoa học kỹ 

thuật 10 168000 1680000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

93 Mua TV 2024

Động cơ Turbin, động cơ tên lửa 

và động cơ Ramjet/Scramjet trên 

các thiết bị bay hiện đại

Nguyễn Hoàng 

Nghị 2023

Khoa học kỹ 

thuật 10 290000 2900000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

94 Mua TV 2024

Giáo trình điện tử FET, MOSFET, 

IGBT, linh kiện 4 lớp và ứng dụng Lê Hoàng Minh 2023 Thanh niên 10 184000 1840000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

95 Mua TV 2024

Tự học nhanh lập trình S7 1500 

(Lý thuyết-Thực hành) Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 5 185000 925000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

96 Mua TV 2024 Tự học photoshop CC toàn tập

Phạm Quang 

Huy 2023 Thanh niên 5 178000 890000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

phần mềm

97 Mua TV 2024 Hệ thống bán hàng đỉnh cao Thái Phạm 2020

Văn hoá văn 

nghệ 5 328000 1640000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



98 Mua TV 2024 Chế độ kế toán doanh nghiệp 2020 Tài Chính 5 199000 995000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

99

Mua TV 

2004 

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2020 Tài Chính 5 279000 1395000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

100 Mua TV 2024

1001 ý tưởng đột phá trong quảng 

cáo Dupont Luc 2019

Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí 

Minh 10 188000 1880000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

101 Mua TV 2024 Thực hành dây quấn động cơ điện Tăng Văn Mùi 2023

Khoa học kỹ 

thuật 10 85000 850000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

102 Mua TV 2024

Sách chuyên khảo tránh và khắc 

phục những sai sót trong công 

việc thực hiện luận văn thạc sĩ 

kinh doanh và quản lý tại việt nam

Hà Nam Khánh 

Giao 2018 Tài Chính 5 149000 745000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

103 Mua TV 2024 Luật doanh nghiệp 2024

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật 3 70000 210000 Ngành Khác

104 Mua TV 2024

Almanach những nền văn minh 

thế giới 2022 Hồng Đức 5 1750000 8750000 Ngành Khác

105

Mai Thanh 

Tân biếu 9// 

2024

Địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò 

Hydrat khí Mai Thanh Tân 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 10 400000 4000000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

106

Mai Thanh 

Tân biếu 

2024

Minh giải địa chấn trong thăm dò 

và khai thác dầu khí Mai Thanh Tân 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 22 450000 9900000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

107 Mua. TV2024 Lịch sử văn minh thế giới

Nguyễn Văn 

Ánh 2022 Giáo dục 5 135000 675000 Ngành Khác

108

Tặng 

2024/Đoàn 

Văn Bình 

Cty CP tập 

đoàn CEO 

2024

Pháp luật về kinh doanh bất động 

sản du lịch ở Việt Nam Đoàn Văn Bình 2022

Tư pháp Hà 

Nội 1 166000 166000 Ngành Khác

109

Tặng 

2024/Đoàn 

Văn Bình 

Cty CP tập 

đoàn CEO

Guidebook for foreigners to 

buying, leasing, investing real 

estate in Viet Nam Đoàn Văn Bình 2023

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 1 899000 899000 Ngành Khác



110 Biếu 2024

Wave propagation in layered 

structures Phan Hai Dang 2021

Đại học 

Quốc Gia 

Việt Nam 1 170000 170000

Ngành Kỹ 

thuật vật liệu

111 Tặng 2024

Phương pháp tìm kiếm mỏ sa 

khoáng

Đặng Xuân 

Phong Ch.b 2006 Xây dựng 4 42000 168000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

112

Tặng/Nguyễn 

Duyên 

Phong/2024

Quản lý rủi ro, sự cố trong xây 

dựng công trình ngầm và khai thác 

mỏ hầm lò

Nguyễn Duyên 

Phong 2023 Xây dựng 1 198000 198000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ

113

Biếu 2024| 

Lê Hải An

Thạch quyển và Manti Đông Nam 

Á Cao Đình Triều 2017

KH tự nhiên 

và CN 1 200000 200000

Ngành KH và 

Kỹ thuật địa 

chất Địa chất

114

Biếu 2024/ 

Lê Hải An

Tính toán quá trình, thiết bị trong 

công nghệ hoá chất và thực phẩm Nguyễn Bin 1999

Khoa học và 

Kỹ thuật 1 30000 30000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Kỹ thuật hóa 

học

115

Biếu 2024/ 

Lê Hải An Trầm tích học Trần Nghi 2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 1 40300 40300

Ngành KH và 

Kỹ thuật địa 

chất Địa chất

116

Biếu 2024/Lê 

Hải An 1c, 

Trần Thanh 

Hải 5c

Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ bản 

và phương pháp nghiên cứu Trần Thanh Hải 2017

Khoa học và 

kỹ thuật 6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

117

Biếu 2024/Lê 

Hải An 1c, 

Trần Thanh 

Hải 5c

Kiến tạo hoạt động vùng ven biển 

miền Trung Việt Nam và tác động 

tới tai biến địa chất Trần Thanh Hải 2017

Khoa học và 

kỹ thuật 6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

118

Mua 20202c, 

Biếu 2024 Lê 

Hải An 1c

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công 

trình ngầm Võ Trọng Hùng 2017

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 3 315000 945000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

119

Sau Đại học 

2024

Phương pháp thí nghiệm xác định 

các thông số đặc trưng cho quá 

trình dịch chuyển vật chất trong 

đới bão hòa và không bão hòa 

nước

Nguyễn Văn 

Lâm 2024

Giao thông 

vận tải 32 360000 11520000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

120

Thầy Đặng 

Viết Đoàn 

tặng 2024 Bê tông công trình ngầm và mỏ 2015 Xây dựng 10 178000 1780000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ

121 Mua 2024

Bảo vệ môi trường trong xây dựng 

công trình ngầm và mỏ 2013

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 1 200000 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ



122

Lê Hải An 

biếu 2024 Petroleum Engineering Handbook 2007

Society of 

Petroleum 

Engineers 1 0 0 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

123

Lê Hải An 

biếu 2024 Basic Petroleum Geology 1987

Ogci 

Publications 1 0 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

124

Biếu/Lê Hải 

An 2024

Geo-Spatial Technologies and 

Earth Resources (Gter 2017) 2017

Khoa học và 

công nghệ 2 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Trắc địa mỏ

125

Biếu/Lê Hải 

An 2024 Petroleum Engineering Handbook 2007

Society of 

Petroleum 

Engineers 1 0 0 Dầu khí Địa vật lý

126

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an 

toàn, vệ sinh lao động trong các 

cơ quan, doanh nghiệp 2023 Hồng Đức 1 395000 395000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

127

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên Bảo hộ lao động 2006 Lao động 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

128

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

An toàn vệ sinh lao động và chăm 

sóc sức khỏe nữ công nhân tại các 

khu công nghiệp Dân trí 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

129

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao 

động

Bách khoa 

Hà Nội 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

130

Thầy Đặng 

Viết Đoàn 

tặng 2024 Bê tông công trình ngầm và mỏ Đào Viết Đoàn 2015 Xây dựng 75 0 0

131 Mua. TV2024

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng 

cao Phạm Văn Ất 2016

Thông tin và 

truyền thông 20 135000 2700000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ

132

Biếu 2024/Lê 

Hải An 1c, 

Trần Thanh 

Hải 5c

Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ bản 

và phương pháp nghiên cứu Trần Thanh Hải 2017

Khoa học và 

kỹ thuật 6 405000 2430000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm

133

Biếu 2024/Lê 

Hải An 1c, 

Trần Thanh 

Hải 5c

Kiến tạo hoạt động vùng ven biển 

miền Trung Việt Nam và tác động 

tới tai biến địa chất Trần Thanh Hải 2017

Khoa học và 

kỹ thuật 6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất



134

Mua 20202c, 

Biếu 2024 Lê 

Hải An 1c

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công 

trình ngầm Võ Trọng Hùng 2017

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 3 315000 945000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

135 Mua. TV2024 Lịch sử văn minh thế giới

Nguyễn Văn 

Ánh  ; 2022 Giáo dục 5 135000 675000

136 Mua TV 2024 Giáo trình cơ sở an toàn thông tin

Nguyễn Khanh 

Văn

Bách khoa 

Hà Nội 5 125000 625000 Ngành Khác

137 Mua TV 2024

Giáo trình điện tử FET, MOSFET, 

IGBT, linh kiện 4 lớp và ứng dụng Lê Hoàng Minh 2023 Thanh niên 10 184000 1840000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Hệ thống 

thông tin

138

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Almanach những nền văn minh 

thế giới Hồng Đức 5 1750000 8750000 Ngành Khác

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

139 Mua TV 2924

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh 

- Việt Tài Chính 5 399000 1995000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

140 Mua. TV2024

Hướng dẫn thực hành trên sổ kế 

toán Võ Văn Nhị  ; 2023 Tài Chính 10 399000 3990000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

141 Mua TV 2024 Luật doanh nghiệp  ; 2022

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật 3 70000 210000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

142 Mua TV 2024 Kỹ thuật lạnh Đinh Văn Thuận

Khoa học kỹ 

thuật 10 189000 1890000 Ngành Cơ điện

143

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Quản trị logistics và chuỗi cung 

ứng Hà Minh Hiếu Tài Chính 40 329000 13160000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

144 Mua 2024 Bộ luật lao động Tài Chính 5 109000 545000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

145 Mua TV 2024 Thị trường tài chính

Nguyễn Đăng 

Dờn

 ; Phương 

Đông 5 56000 280000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

146 Mua TV 2024 Mô hình tài chính cơ bản Trần Thế Sao

Phương 

Đông 10 44000 440000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

147 Mua TV2024

Kinh tế phát triển căn bản và nâng 

cao Đinh Phi Hổ

Kinh tế Tp. 

Hồ Chí Minh 5 239000 1195000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công



148 Mua TV2024 Bài tập thực hành kế toán

Trịnh Quốc 

Hùng

Phương 

Đông 5 98000 490000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

149 Mua 2024 Kế toán tài chính Tài Chính 5 249000 1245000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

150 Mua TV 2024

Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc 

nghiệm nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị Tài Chính 5 30000 150000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

151

Phòng Đào 

tạo 2024

Vật liệu Nanocomposite: Tổng 

hợp, đặc trưng và hoạt tính quang 

xúc tác Phạm Xuân Núi 2024

Khoa học và 

kỹ thuật 32 280000 8960000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

152

Mai Thanh 

Tân biếu 9// 

2024

Địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò 

Hydrat khí 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 10 400000 4000000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Kỹ thuật vật 

liệu composite

153

Mai Thanh 

Tân biếu 

2024

Minh giải địa chấn trong thăm dò 

và khai thác dầu khí 2022

Khoa học và 

kỹ thuật 22 450000 9900000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

154

Tặng/Đoàn 

Văn Bình 

Cty CP tập 

đoàn CEO 

2024

Pháp luật về kinh doanh bất động 

sản du lịch ở Việt Nam Đoàn Văn Bình 2022

Tư pháp Hà 

Nội 1 166000 166000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

155

Tặng/Đoàn 

Văn Bình 

Cty CP tập 

đoàn CEO 

2024

Guidebook for foreigners to 

buying, leasing, investing real 

estate in Viet Nam Đoàn Văn Bình 2023

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 1 899000 899000 Ngành Khác

156 Biếu 2024

Wave propagation in layered 

structures Phan Hai Dang 2021

Đại học 

Quốc Gia 

Việt Nam 1 170000 170000 Ngành Khác

157

Tặng/Nguyễn 

Duyên Phong 

2024

Quản lý rủi ro, sự cố trong xây 

dựng công trình ngầm và khai thác 

mỏ hầm lò 2023 Xây dựng 1 198000 198000

Ngành Kỹ 

thuật vật liệu

158

Biếu 2024| 

Lê Hải An

Thạch quyển và Manti Đông Nam 

Á 1 200000 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ

159

Biếu 2024/ 

Lê Hải An

Tính toán quá trình, thiết bị trong 

công nghệ hoá chất và thực phẩm Nguyễn Bin 1999

Khoa học và 

Kỹ thuật 1 30000 30000

160

Biếu 2024/ 

Lê Hải An Trầm tích học Trần Nghi 2003

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 1 40.300 40.3 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Kỹ thuật hóa 

học



161

Sau Đại học 

2024

Phương pháp thí nghiệm xác định 

các thông số đặc trưng cho quá 

trình dịch chuyển vật chất trong 

đới bão hòa và không bão hòa 

nước 2024

Giao thông 

vận tải 32 360000 11520000

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

ĐCTV-ĐCCT

162

Biếu/ 

ĐHQG2024

Văn hóa giáo dục Việt Nam Giai 

đoạn 1984 -1945

Nguyễn Mai 

Hoa 2022

Đại học 

quốc gia Hà 

Nội 4 0 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

163

Lê Hải An 

biếu 2024 Petroleum Engineering Handbook Lake, Larry W 2007

Society of 

Petroleum 

Engineers 1 0 0 Ngành Dầu khí

164

Biếu/ Đại 

Học Quốc 

Gia 2024

Những năng động kinh tế - xã hội 

ở vùng biên giới Việt - Trung từ 

1990 đến nay Tạ Thị Tâm 2022

Đaih Học 

Quốc Gia 

Hà Nội 4 0 0 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

165

Lê Hải An 

biếu 2024 Basic Petroleum Geology Link Peter K 1987

Ogci 

Publications 1 0 0 Khác

166

Biếu/Lê Hải 

An 2024

Geo-Spatial Technologies and 

Earth Resources (Gter 2017) 2017

Khoa học và 

công nghệ 2 0 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

167

Biếu/Lê Hải 

An 2024 Petroleum Engineering Handbook Lake, Larry W 2007

Society of 

Petroleum 

Engineers 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Trắc địa mỏ

168

Biếu 

2024/BM 

Khai thác lộ 

thiên 1c, 

Mua 2024 

10c

Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an 

toàn, vệ sinh lao động trong các 

cơ quan, doanh nghiệp Tăng Bình 2023 Hồng Đức 11 395000 4345000 Dầu khí Địa vật lý

169

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên Bảo hộ lao động

Nguyễn An 

Lương 2006 Lao động 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

170

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

An toàn vệ sinh lao động và chăm 

sóc sức khỏe nữ công nhân tại các 

khu công nghiệp 2015 Dân trí 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

171

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao 

động 2023

Bách khoa 

Hà Nội 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ
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Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Hướng dẫn sử dụng phương tiện 

bảo vệ cá nhân Bùi Hữu Hạnh 2023

Thông tin và 

truyền thông 11 50000 550000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

173

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

2024 sách hướng dẫn cho doanh 

nghiệp tuân thủ yêu cầu quản lý 

hóa chất 2023

Viện an toàn 

sức khỏe 

nghề nghiệp 

Hàn Quốc 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

174

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên Giáo trình tâm lý học lao động Ngô Quỳnh Anh 2022

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 1 145000 145000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

175

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên Giáo trình quan hệ lao động Vũ Hoàng Ngân 2022

Đại học kinh 

tế quốc dân 1 158000 158000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

176

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Quản lý nguy cơ nghề nghiệp do 

hóa chất đến sức khỏe người lao 

động 2015 Dân Trí 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

177

Biếu 

2024/BM 

Khai thác lộ 

thiên

Tài liệu huấn luyện cấp chứng chỉ 

chứng nhận chuyên môn y tế lao 

động 2019 Y học 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

178

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Quan hệ lao động Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quôc tế Vũ Hoàng Ngân 2020

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 1 150000 150000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

179

Nxb Bách 

Khoa Mua 

2024

Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ 

mô

Nguyễn Văn 

Ngọc 2016

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 10 68000 680000 Ngành Khác

180

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa Bài giảng kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn 

Ngọc 2016

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 5 148000 740000

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

181

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa Làm gì để doanh nghiệp thành đạt 2008

Lao động - 

xã hội 5 86000 430000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



182

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Quản trị nhân lực

Nguyễn Quốc 

Khánh 2011 Tài Chính 10 58.000 580

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

183

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa

Kinh nghiệm vượt qua khủng 

hoảng Minh Hải 2012

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 5 89000 445000

Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

184

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Lê Hoàng Nga 2008 Tài Chính 20 45000 900000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

185

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa

Quản trị chuỗi cung ứng - Những 

phương pháp hay nhất

Blanchard, 

David 2022 Tài Chinh 30 199000 5970000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

186

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa

Kế toán thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu và xây lắp

Nguyễn Phú 

Giang 2010 Tài Chính 20 115000 2300000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

187

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa

Cơ sở đo lường và lý thuyết điều 

khiển tự động quá trình công nghệ

Nguyễn Minh 

Hệ 2018

Bách khoa 

hà nội 10 135000 1350000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

188

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Đầu tư phát triển bất động sản và 

quản lý dự án đầu tư xây dựng Đoàn Dương Hải 2022 Tài Chính 10 189000 1890000

Ngành Kinh tế 

Và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Tự động hóa

189

Mua/2024 

NXB Bách 

Khoa

Sự thống nhất quốc tế về đo lường 

và các tiêu chuẩn vốn 2008

Văn hóa 

thông tin 5 100.000 500

Ngành Kinh tế 

Và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

190

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Giáo trình Kinh tế thương mại - 

dịch vụ 2023 Tài Chính 10 189000 1890000

Ngành Kinh tế 

Và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

191

Mua /2024 

NXB bách 

khoa Nhập môn Lý thuyết tối ưu

Nguyễn Thị 

Bạch Kim 2021 Bách Khoa 10 140000 1400000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

192

Mua/2024 

NXB bách 

khoa Kinh tế các quốc gia khu vực asean 2022 Tài Chính 10 119000 1190000

Ngành Khoa 

học cơ bản

193

Mua /2004 

MXB Bách 

khoa

Quản lý nguồn lực trong doang 

nghiệp 2008

Lao động xã 

hội 5 85000 425000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

194

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Giản yếu máy và thiết bị công 

nghệ sản xuất hóa dược

Nguyễn Ngọc 

Lân 2019 Bách Khoa 10 270000 2700000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



195

Mua/2024 

NXB bách 

khoa Engineering mechanics Statics 2024 Bách khoa 30 189000 5670000 ngành Cơ điện

196

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Mô phỏng các quá trình cơ bản 

trong công nghệ hóa học

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 2019 Bách Khoa 30 91000 2730000

Ngành Khoa 

học cơ bản

197

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa kỹ thuật tách hợp nhiều cấu tử

Nguyễn Hữu 

Tùng 2013 Bách khoa 20 190000 3800000

Ngành Khoa 

học cơ bản

198

Mua/2024 

NXB bách 

khoa Kinh tế và quản lý bất động sản Grabôvưi P.G 2022 Tài Chính 10 799 7990

Ngành Khoa 

học cơ bản

199

Mua/ 2024 

NXB bách 

khoa Kế toán quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Năng 

Phúc 2014

Đại học 

Kinh Tế 

Quốc Dân 30 118000 3540000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

200

Mua/2024 

Nxb Bách 

khoa Bài giảng lý thuyết mạch

Nguyễn Hữu 

Phát 2024 Bách khoa 30 79000 2370000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

kế toán doanh 

nghiệp

201

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa Công nghệ chăm sóc khách hàng 2009

Lao động xã 

hội 5 78000 390000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - điện tử

202

Mua/2024 

Nxb Bách 

khoa Vẽ kỹ thuật 2019 Bách khoa 10 85000 850000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

203

Mua/2024 

Nxb Bách 

khoa Giáo trình marketing du lịch 2022

Thông Tin 

và truyền 

thông 30 250000 7500000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí

204

Mua/2024 

NXB bách 

khoa

Phỏng vấn là cuộc chơi tâm lý. 

Chiến thắng gọi tên người chủ 

động Booker Chaka 2021 Dân trí 5 139000 695000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

205

Mua 2024 

Nxb Bách 

Khoa Engineering mechanics kinetics 2024 Bách Khoa 20 269000 5380000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

206

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến 2023

Giáo dục 

Việt Nam 30 145000 4350000

Ngành Du lịch 

địa chất

Du lịch địa 

chất

207

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường 

tài chính

Nguyễn Văn 

Ngọc 2021

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 30 338000 10140000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa 

chất

208

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Nhập môn các phương pháp tối ưu Lê Quang Thủy 2023

Bách khoa 

Hà Nội 30 110000 3300000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



209

Mua/ 2024 

Nxb Bách 

khoa

Kỹ năng 3 trong 1 của người quản 

lý doanh nghiệp nhỏ Ngọc Minh 2004

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 5 98000 490000

Ngành Khoa 

học cơ bản

210

Mua/ 2024 

NXB Bách 

288 diệu kế giúp giám đốc đưa 

công ty lên tầm lớn mạnh

Nguyễn Đức 

Thuận 2012 Kinh Tế 5 99000 495000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

211

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Chuẩn đoán, sửa chữa các mạch 

điện, điện tử trên ô tô Phạm Hữu Thái 2024 Thanh Niên 14 216000 3024000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

212

Mua/ 2024 

Nxb Bách 

Kinh tế học về tiền, ngân hàng và 

thị trường tài chính

Mishkin, 

Frederic S 2021 Tài chính 5 888000 4440000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

Chuyên ngành 

Điện - Điện Tử

213

Mua/2024 

NXB bách Quản trị nguồn nhân lực Hương Huy 2008

Giao thông 

vận tải 9 119000 1071000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

214

Mua/2024 

NXB bách 

khoa

Kế toán hợp nhất kinh doanh & 

hợp nhất báo cáo tài chính

Nguyễn Phú 

Giang 2009 Tài chính 20 118000 2360000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

215

Mua 2024 

NXB bách 

khoa Cuộc chạy đua vào tương lai Minh Giang 2005 Thống kê 5 59000 295000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

216

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Hướng dẫn thực hiện các quy định 

về kê khai, hoàn, bù trừ thuế các 

doanh nghiệp cần biết

Lương Đức 

Cường 2022 Tài Chính 30 109000 3270000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

217

Mua/2024 

NXB bách 

khoa Vật liệu polime phân hủy sinh học Phạm Ngọc Lân 2015 Bách khoa 10 30000 300000

Ngành Kinh tế 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành 

Kê toán

218

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Phân tích kỹ thuật trong thị trường 

tài chính Murphy John J 2020 Tài chính 10 299000 2990000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

219

Mua/2024 

NXB bách 

khoa

Kế toán thuế trong doanh nghiệp 

và kỹ năng quyết toán thuế Vũ Thị Kim Anh 2021 Tài chính 20 258000 5160000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

220

Mua/2024 

NXB bách 

khoa

Cơ sở lý thuyết của các phương 

pháp phân tích điện hóa Phạm Luận 2018

Bách khoa 

Hà Nội 3 385000 1155000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

221

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa Kỹ năng gia đình Nguyễn Thanh 2013

Đại học kinh 

tế quốc dân 5 68000 340000

Ngành Khoa 

học cơ bản

222

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa Các giải pháp truyền động Kiel Edwin 2022

Bách khoa 

Hà Nội 20 265000 5300000 Ngành Khác

223

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa Giáo trình tài chính quốc tế 2023

Nguyễn Văn 

Tiến 2023

Đại học kinh 

tế quốc dân 30 180000 5400000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - điện tử

224

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa Thị trường chứng khoán Lê Hoàng Nga 2020 Tài chính 30 168000 5040000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



225

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa

Kỹ thuật lập trình C và C# từ cơ 

bản đến nâng cao Phạm Văn Ất 2024

Bách khoa 

Hà Nội 30 215000 6450000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

226

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa

Quản lý hợp đồng trong kinh 

doanh

Nguyễn Cảnh 

Chất 2008

Lao động xã 

hội 3 75000 225000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm

227

Mua 2024 

Nxb Bách 

khoa

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm công nghiệp 

nông nghiệp & xây lắp Đinh Phúc Tiếu 2016

Đại học kinh 

tế quốc dân 20 110000 2200000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Quản trị kinh 

doanh

228

Mua 2024 

NXB bách 

khoa

Thực hành kế toán hợp nhất kinh 

doanh và hợp nhất báo các tài 

chính

Nguyễn Việt 

Tiến 2011 Tài Chính 10 70000 700000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

229

Mua 2024 

NXB Bách 

khoa Giáo trình phương pháp tính

Hà Thị Ngọc 

Yến 2022

Bách khoa 

Hà Nội 30 62000 1860000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

230

Mua.2024 

Nxb Bách 

khoa

Giáo trình mạng cảm biến không 

dây

Nguyễn Tuấn 

Minh 2024

Khoa Học 

và Kỹ Thuật 30 236000 7080000 Ngành Cơ điện

231

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Tổ chức kế toán trong các đơn vị 

kinh tế

Phạm Đức 

Cường 2020 Tài Chính 10 168000 1680000

Ngành Kinh 

Tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - Điện Tử

232

Mua2024 

NXB Bách 

khoa Kỹ thuật hóa dược

Nguyễn Đình 

Luyện 2017 Y học 10 74000 740000

Ngành Hóa 

dược

Chuyên ngành 

Kế toán

233

Mua 2024 

Nxb Bách Kỹ thuật hóa dược

Nguyễn Đình 

Luyện 2017 Y học 10 93000 930000

Ngành Hóa 

dược

Chuyên ngành 

Hóa dược

234

Mua 

2024/Nxb 

Tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời 

giải phân tích hoạt động kinh 

Nguyễn Năng 

Phúc 2010

Đại học kinh 

tế quốc dân 5 68000 340000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

Chuyên ngành 

Hóa dược

235

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Vi điều khiển ARM và ứng dụng 2024 Thanh niên 5 198000 990000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

236

Mua 2024/ 

Nxb Bách 

khoa Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn 2023 Tài chính 5 159000 795000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - điện tử

237

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Python và ứng dụng lập trình web 2024 Thanh niên 5 204000 1020000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

238

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Giáo trình autocad. Phần cơ bản 

(Lý thuyết-Thực hành)

Phạm Quang 

Hân 2024 Thanh niên 5 174000 870000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm



239

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình lập trình hướng đối 

tượng

Nguyễn Văn 

Hậu 2024

Khoa Học 

Kỹ Thuật 30 166000 4980000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm

240

Mua 2024 

NXb Bách 

Khoa Thiết kế cung cấp điện

Trần Quang 

Khánh 2024

Khoa Học 

Kỹ Thuật 20 289000 5780000

Ngành Công 

Nghệ Thông 

Tin

Chuyên Ngành 

Công Nghệ 

Phần Mềm

241

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giáo trình quản trị logistics 2023 Tài chính 20 179000 3580000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

242

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Sổ tay công thức cơ học kỹ thuật

Nguyễn Thị 

Vân Hương 2024 Bách Khoa 20 90000 1800000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

243

Mua2024 

NXB Bách 

khoa Điều hòa không khí ứng dụng Võ Chí Chính 2020 Xây Dựng 10 184000 1840000 Ngành Cơ điện

244

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Trí tuệ nhân tạo - Cách tiếp cận 

hiện đại

Đinh Mạnh 

Tường 2025

Khoa học và 

kỹ thuật 30 184000 5520000

Ngành Kỹ 

thuật rô bốt và 

trí tuệ nhân tạo

Kỹ thuật rô 

bốt và trí tuệ 

nhân tạo

245

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giải thuật và lập trình C Đỗ Văn Đỉnh 2018

Khoa học và 

kỹ thuật 30 136000 4080000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

246

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Thiết kế hệ thống nhúng: Lý 

thuyết và ứng dụng Đỗ Văn Đỉnh 2023

Khoa học kỹ 

thuật 20 126000 2520000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm

247

Mua 2024 

NXB 

V=Bách 

Khoa Marketing công nghiệp Haas, Robert W 2014 Hồng Đức 30 78000 2340000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Khoa học máy 

tính ứng dụng

248

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa

Hướng dẫn thực hành kế toán 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Võ Văn Nhị 2016

Kinh tế 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 10 178000 1780000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

249

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa Giáo trình hóa sinh công nghiệp Lê Ngọc Tú 2020

Khoa Học 

Và Kỹ Thuật 17 309000 5253000

Ngành Hóa 

Dược

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

250

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa Kế toán ngân hàng

Nguyễn Phú 

Giang 2023 Tài chính 5 299000 1495000

Ngành Kinh 

Tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Hóa Dược

251

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình Lập và thẩm định dự án 

đầu tư

Đỗ Phú Trần 

Tình 2024 Tài Chính 50 198000 9900000

Ngành Kinh 

Tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán



252

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa Giáo trình giao tiếp kinh doanh

Hà Nam Khánh 

Giao 2023 Tài chính 30 350000 10500000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

253

Mua2024/NX

B Bách Khoa Bài tập và bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi 2003 Thống Kê 20 72000 1440000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

254

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa

Phương thức thanh toán BPO thay 

thế L/C

Đinh Xuân 

Trình H 10 60000 600000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

255

Mua/2024 

NXB Bách 

KHoa

Lý thuyết và thực hành kế toán tài 

chính

Nguyễn Phú 

Giang 2014

Kinh Tế 

Quốc Dân 20 148000 2960000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

256

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Sprint 5 ngày "thổi bay" mọi vấn 

đề và "lên gân" ý tưởng startup Knapp Lake 2019 Tri thức 5 139000 695000

Ngành Kinh 

Tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

257

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Phân tích tài chính công ty cổ phần

Nguyễn Năng 

Phúc 2009 Tài chính 5 46000 230000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

258

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Phân tích và khai thác dữ liệu với 

Power Query trong Excel và 

Power Bi 2024 Thanh Niên 5 205000 1025000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

259

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Quyền lực mềm Nye, Joseph S 2017 Tri Thức 10 119000 1190000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Công nghệ 

phần mềm

260

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Những chiến lược marketing hiệu 

quả kỳ diệu Thu Thủy 2014

Đại học kinh 

tế quốc dân 5 85000 425000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

261

Mua2024 

NXB Bách 

Khoa

Chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp 2020 Tài Chính 5 229000 1145000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

262

Mua 

2024/Nxb 

Bách Khoa Bài tập kế toán tài chính Võ Văn Nhị 2012 Phương đông 6 68000 408000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

263

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Công ước quốc tế về chuyên chở 

hàng hóa bằng đường biển và vấn 

đề gia nhập của Việt Nam

Hoàng Văn 

Châu 2015 Lao động 5 70000 350000 Khác

Chuyên ngành 

Kế toán

264

Mua 

2024/Nxb 

Bách Khoa Nguyên lý kế toán 2017 Tài chính 10 75000 750000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh



265

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa Giáo trình Kinh tế bất động sản 2022 Tài Chính 20 186000 3720000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

266

Mua 

2024/Nxb 

Bách Khoa Tín hiệu và Hệ Thống Đỗ Thị Tú Anh 2021 Bách Khoa 30 260000 7800000 Ngành Cơ Điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

267

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch 2023

Thông Tin 

Và Truyền 

Thông 30 235000 7050000 Ngành Cơ Điện

Chuyên ngành 

Tự Động Hóa

268

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa 6 chiếc mũ tư duy Edward de Bono 2024 Thế giới 5 119000 595000 Ngành Khác

269

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa Máy điện giản lược Bùi Đức Hùng 2022 Bách Khoa 30 99000 2970000 Ngành Cơ Điện

270

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình Quản trị hoạt động 

logistics và thương mại doanh 

nghiệp 2023 Tài Chính 30 179000 5370000

Ngành Kinh tế 

và Quản Trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

271

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Ngôn ngữ cơ thể Borg James 2017

Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí 

Minh 5 218000 1090000

Ngành Kinh tế 

và Quản Trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản Trị kinh 

doanh

272

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Lịch sử thế giới cổ đại 2024

Giáo dục 

Việt Nam 5 85000 425000 ngành khác

273

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Kiểm toán nội bộ trong doanh 

nghiệp Phan Trung Kiên 2015 Tài chính 20 116000 2320000

Ngành Kinh 

Tế và Quản trị 

kinh doanh

274

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa Bài tập kiểm toán chọn lọc

Phạm Trung 

Kiên 2012 Tài chính 50 98000 4900000

Ngành Kinh 

Tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

275

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, 

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

Trần Mạnh 

Dũng 2013

Kinh Tế 

Quốc Dân 20 65000 1300000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

276

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Hóa đơn điện tử - giao dịch điện 

tử và chế độ hóa đơn hiện hành 

doanh nghiệp cần biết Hải Thành 2019 Dân TRí 20 99000 1980000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

chuyên ngành 

Kế Toán

277

Mua 2024/ 

NXB Bách 

Khoa

Lý thuyết - thực hành - giải pháp 

kế toán & thuế trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa

Hà Thị Thúy 

Vân 2023 Tài Chính 30 286000 8580000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



278

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Đánh thức não bộ Amen, Daniel G 2024 Hồng Đức 5 188000 940000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinhh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

279

Mua 

2024/Nxb 

Bách Khoa

21 ngày tìm kiếm sự thành công 

và cảm giác an yên trong tâm hồn Dyer, Wayne W 2023 Hồng Đức 5 122000 610000 Ngành Khác

280

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản 

chất Paul, Richard 2024 Tổng Hợp 5 50000 250000 Khác

281

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Giải mã sức hút cá nhân Leigh, Andrew 2014

Tổng hợp 

Tp. HCM 5 228000 1140000 Ngành Khác

282

Mua 2024 

NXB Bách 

KHoa Định vị phong cách bán hàng Ziglar, Zig 2024 Hồng Đức 5 138000 690000

Ngành Kinh 

Tế và Quản Trị 

Kinh Doanh

283

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Bản đồ về ý thức

Hawkins, David 

R 2024 Hồng Đức 5 198000 990000 Ngành Khác

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

284

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Phương pháp Simon

Hữu Vinh 

Phương Lược 2025 Hồng Đức 5 179000 895000 Ngành Khác

285

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Bộ bí kíp hô biến thành content 

vàng Thích Nhược 2023 Hồng Đức 5 99000 495000 Ngành Khác

286

Mua 2024 

NXB Bách 

khoa

Bộ bí kíp hô biến thành content 

vàng Thích Nhược 2023 Hồng Đức 5 99000 495000 Ngành Khác

287

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Bộ bí kíp hô biến thành content 

vàng Thích Nhược 2023 Hồng Đức 5 99000 495000 Ngành Khác

288

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Quản lý trí óc thay vì quản lý thời 

gian Kadavy, David 2023 Hồng Đức 5 165000 825000 Ngành Khác

289

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế 

toán tài chính doanh nghiệp Trần Quí Liên 2007 Tài Chính 15 63000 945000 Ngành Khác

290

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Kế toán tài chính: Công cụ để ra 

quyết định kinh doanh

Phạm Đức 

Cường 2021 Tài Chính 10 268000 2680000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp



291

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Nguyên lý kế toán 2018 Tài Chính 10 90000 900000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

292

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm Maxwell, John C 2024 Lao Động 10 109000 1090000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

293

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Văn hóa doanh nghiệp Dương Thị Liễu 2021 Tài Chính 10 199000 1990000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

294

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Livestream bán hàng - Sân khấu 

ảo, doanh số thật

Bùi Thanh 

Thịnh 2024 Thế Giới 10 199000 1990000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

295

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình Lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam

Nguyễn Minh 

Tuấn 2023

Đại học 

quốc gia 5 220000 1100000

Ngành kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

296

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Giáo trình thống kê du lịch

Trần Thị Kim 

Thu 2023

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 10 147000 1470000

Ngành Du lịch 

địa chất

Du lịch địa 

chất

297

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Soạn thảo và dịch hợp đồng 

thương mại quốc tế 2020

Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí 

Minh 10 320000 3200000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

298

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán 2024

Giáo dục 

Việt Nam 10 65000 650000 Ngành Khác

299

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Thông tin di động 5G và lộ trình 

phát triển lên 6G

Nguyễn Phạm 

Anh Dũng 2023 Truyền thông 10 209000 2090000

Ngành Công 

nghệ thông tin Tự động hóa

300

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ 

thương hiệu 2009

Lao Động - 

Xã Hội 10 56000 560000

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

301

Mua 2024 

NXB Bách 

khoa

Cho là nhận - Từ trái tim tới trái 

tim Tinh Vân 2024 Hồng Đức 5 92000 460000 Ngành Khác

302

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Cho là nhận - Dưỡng tâm Tinh Vân 2023 Hồng đức 5 92000 460000 Ngành Khác

303

Mua 2024 

NXB Bách 

khoa

Cho là nhận - Lo ít đi và làm 

nhiều hơn Tinh Vân 2023 Hồng đức 5 92000 460000 Ngành Khác



304

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Cho là nhận - Tu thân Tinh Vân 2024 Hồng đức 5 92000 460000 Ngành khác

305

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Cẩm nang điều hành doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Diệp Anh 2012

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 5 78000 390000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

306

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Nghệ thuật bán hàng cho người 

giàu Oechsli, Matt 2021 Tri thức 5 129000 645000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

307

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Quản lý nhân sự Đình Phúc 2012 Tài Chính 5 86000 430000

Ngành KInh 

Tế Và Quản 

Triị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quant trị kinh 

doánh

308

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Quản lý tài chính doanh nghiệp 2008

Lao động- 

Xã Hội 5 52000 260000

Ngành Kinh tế 

Và Quản Trị 

Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

309

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa 101 kỹ xảo marketing

Hoàng Minh 

Đức 2014

Kinh Tế 

Quốc Dân 5 65000 325000

Ngành Kinh tế 

Và Quản Trị 

Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

310

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa 100 Bài Học Cho Doanh Nhân Trẻ Thu Trang 2011

Văn Hóa - 

Thông Tin 5 75000 375000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

311

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Marketing dịch vụ hiện đại Lưu Đan Thọ 2016 Tài chính 5 178000 890000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh

312

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Sức mạnh tiềm thức Murphy, Joseph 2024 Hồng Đức 5 168000 840000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

313

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Are you really OK? Để trở thành 

bác sĩ tâm lý của chính mình Fileta, Debra 2023 Hông Đức 5 176000 880000 Ngành Khác

314

Nua 2024 

NXB Bách 

Khoa Bản chất của trưởng nhóm Yoonhyuk Jang 2024 Hồng Đức 5 160000 800000 Ngành Khác

315

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Châm ngòi "cuộc chiến" bán lẻ

Weinswig 

,Deborah 2023 Hồng Đức 5 199000 995000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

316

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Bẻ khoá mọi vấn đề

Garrette, 

Bernard 2023 Hồng Đức 5 188000 940000

Ngàng Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh



317

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Giao tiếp 360 độ 2024 Hồng Đức 5 165000 825000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

318

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Cẩm nang tư duy phản biện - Khái 

niệm và công cụ Paul, Richard 2023

Tổng hợp 

Tp. HCM 5 30000 150000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

319

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Kẻ thua cuộc giỏi nhất sẽ giành 

chiến thắng Hougaard, Tom 2023 Hồng Đức 5 188000 940000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

320

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Phương pháp phân tích chất thải 

rắn thông thường 2017 Xây Dựng 10 130000 1300000

Ngành Kỹ 

thuật Môi 

Trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Môi 

trường

321

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Giáo trình Hệ thống thông tin 

quản trị - Từ góc nhìn kinh doanh

Hà Nam Khánh 

Giao 2019 Tài chính 15 115000 1725000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

322

Triệu Hùng 

Trường biếu 

2025

Phát triển khu công nghiệp sinh 

thái: Kiến tạo tương lai xanh cho 

Việt Nam 2025

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 2 0 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Địa sinh thái 

và Công nghệ 

môi trường

323

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp 

tốc. Trình độ trung cấp 2020

Tổng hợp 

Tp.HCM 10 218000 2180000

ngành Ngôn 

ngữ Trung

Ngôn ngữ 

Trung

324

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

168 ý tưởng vàng cho marketing 

sáng tạo Lã Ba 2023 Hồng Đức 5 188000 940000

Ngành Kinh tế 

Và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

325

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn Hyatt, Micheal 2023 Hồng Đức 5 176000 880000 Ngành Khác

326

Mua 

2024/Nxb 

Bách Khoa Giáo trình chuẩn HSK 5 2024

Tổng hợp 

Tp.HCM 10 278000 2780000

ngành Ngôn 

ngữ Trung

Ngôn ngữ 

Trung

327

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giáo trình chuẩn HSK 3 2024

Tổng hợp 

Tp.HCM 10 288000 2880000

ngành Ngôn 

ngữ Trung

Ngôn ngữ 

Trung

328

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giáo trình chuẩn HSK 4 2024

Tổng hợp 

Tp.HCM 10 238000 2380000

ngành Ngôn 

ngữ Trung

Ngôn ngữ 

Trung

329

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Giáo trình chuẩn HSK 4 2024

Tổng hợp 

Tp.HCM 10 228000 2280000

ngành Ngôn 

ngữ Trung

Ngôn ngữ 

Trung



330

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Những cây thuốc và vị thuốc Việt 

Nam Đỗ Tất Lợi 2022 Hồng Đức 2 630000 1260000 Ngành Khác

331

Mua 2024; 

Nxb Bách 

khoa

Giáo trình lịch sử nhà nước và 

pháp luật thế giới

Nguyễn Minh 

Tuấn 2023

Đại học 

quốc gia Hà 

Nội 5 155000 775000 Ngành Khác

332

P Sau đại học 

2024

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo 

trong khoan - nổ mìn thi công 

công trình ngầm và mỏ

Nguyễn Chí 

Thành 2025

Giao thông 

vận tải 32 389000 12448000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm và mỏ

333

P Sau đại học 

2024

Giáo trình công nghệ nhiên liệu 

sạch Phạm Xuân Núi 2025

Khoa học và 

kỹ thuật 32 460000 14720000

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học

Chuyên ngành 

Lọc - hóa dầu

334 Mua 2024

English for Tourism and 

Hospitality in Higher Education 

Studies hans-mol 2008 Garnet Edu 1 4880000 4880000

Ngành Du lịch 

địa chất

 Du lịch địa 

chất

335 Mua 2024

English for Tourism Vocabulary 

Builder: Dialogues and Practice 

for Airports, Hotels, Food & 

Beverage, Transportation, & 

Sightseeing (Intermediate English 

Vocabulary Builder) Jackie Bolen 2021

Independentl

y published 1 4723809.5 4723810

Ngành Du lịch 

địa chất

 Du lịch địa 

chất

336 Mua 2024

Essentials of Medical Geology: 

Revised Edition Olle Selinus 2016 Springer 1 11857143 11857142.86

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Kỹ thuật địa 

chất

337 Mua 2024

From Geoheritage to Geoparks: 

Case Studies from Africa and 

Beyond Ezzoura Errami 2016 Springer 1 7602000 7602000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Kỹ thuật địa 

chất

338 Mua 2024

Geography of the World: The 

Essential Family Guide to 

Geography and Culture DK 2006

Dorling 

Kindersley 1 6460000 6460000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Kỹ thuật địa 

chất

339 Mua 2024

Introduction to Medical Geology 

(Erlangen Earth Conference 

Series)

C. B. 

Dissanayake 2010 Springer 1 10880000 10880000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Kỹ thuật địa 

chất

340 Mua 2024

Karst Hydrogeology and 

Geomorphology Derek Ford 2007  Wiley 1 9230000 9230000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT

341 Mua 2024

Medical Geology: A Regional 

Synthesis (International Year of 

Planet Earth) Olle Selinus 2010 Springer 1 8480000 8480000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Kỹ thuật địa 

chất



342 Mua 2024 Methods in Karst Hydrogeology

Nico 

Goldscheider 2019 CRC Press 1 6909000 6909000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT

343 Mua 2024 The Principles of Geotourism Anze Chen 2016 Springer 1 6020000 6020000

Ngành Du lịch 

địa chất

chuyên ngành 

Du lịch địa 

chất

344 Mua 2024

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence: Systems for 

Decision Support Ramesh Sharda 2019 Pearson 1 12960000 12960000

Ngành quản lý 

và phân tích dữ 

liệu khoa học

Chuyên ngành 

quản lý và 

phân tích dữ 

liệu khoa học

345 Mua 2024

Theory of Sampling and Sampling 

Practice, Third Edition

Francis F. 

Pitard/ 2019

Chapman 

and 

Hall/CRC 1 11180000 11180000

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

QLDD

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh

346 Mua 2024

Airborne and Terrestrial Laser 

Scanning

George 

Vosselman 2010 CRC Press 1 9350000 9350000

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

QLDD

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh

347 Mua 2024

Electronic Waste: Recycling 

Techniques

H.M.Veit, 

A.M.Bernardes 2016 Springer 1 10520000 10520000

Ngành Kỹ 

thuật Môi 

trường

Kỹ thuật môi 

trường

348 Mua 2024

Additives in Polymers Analysis 

and Applications 2005

Apple 

Academic 

Press 1 7590000 7590000

Ngành Kỹ 

thuật hóa học Lọc hóa dầu

349 Mua 2024

Advances in Terrestrial 

Drilling:Ground, Ice, and 

Underwater

Yoseph Bar-

Cohen and Kris  

Zacny 2022 CRC Press 1 8530000 8530000

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Khoan khai 

thác

350 Mua 2024 Drilling Wastes F.R. Englehardt 2020 CRC Press 1 7457142.9 7457143

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Khoan khai 

thác

351 Mua 2024

Simulation and Software Radio 

for Mobile Communications 

(Artech House Universal Personal 

Communications) Hiroshi Harada 2002

Artech 

House 1 11046000 11046000

Ngành công 

nghệ thông tin

Công nghệ  

phần mềm

352 Mua 2024 长城汉语3 

马箭飞 Mã 

Tiễn Phi 2021

 NXB 

Nghiên cứu 

và giáo dục 

ngoại ngữ 3 1238095.2 3714286

Ngành ngôn 

ngữ Trung

353 Mua 2024 长城汉语4 

马箭飞 Mã 

Tiễn Phi 2021

 NXB 

Nghiên cứu 

và giáo dục 

ngoại ngữ 3 709523.81 2128571

Ngành ngôn 

ngữ Trung

354 Mua 2024 汉语初级强化教程 - 听说课本1

消奚强, 朱敏 

Tiêu Hề Cường, 

Chu Mẫn 2020

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 3 1220000 3660000

Ngành ngôn 

ngữ Trung



355 Mua 2024

中国微镜头—汉语视听说系列教

材 中级（上）生活篇 王涛 2018

北京语言大

学出版社出

版 3 280000 840000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

356 Mua 2024

中国微镜头—汉语视听说系列教

材 中级（下）职业篇 

王涛 Vương 

Đào 2017

 NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 280000 560000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

357 Mua 2024 新目标汉语口语课本2 毛悦 Mao Duyệt 2016

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 1520000 3040000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

358 Mua 2024 中国概况 

宁继鸣 Ninh 

Kế Minh 2019

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 1390000 2780000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

359 Mua 2024 中国概况 吴平 Ngô Bình 2014

旅游教育出

版社 NXB 

Giáo dục du 

lịch 2 567000 1134000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

360 Mua 2024 中国概况教程 肖立 Tiêu Lập 2014

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 2 590000 1180000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

361 Mua 2024 中国概况 

程爱民 Trình 

Ái Dân 2018

上海外语教

育出版社 

NXB Giáo 

dục Ngoại 

ngữ Thượng 

Hải 2 1020000 2040000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

362 Mua 2024 越汉翻译教程 

谭志词 Đàm 

Chí Từ 2017

世界图书出

版公司 

Công ty xuất 

bản bản đồ 

thế giới 2 590000 1180000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

http://search.dangdang.com/?key2=%CD%F5%CC%CE&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%CD%F5%CC%CE&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00


363 Mua 2024 新HSK速成强化教程口试中级 g

赵延风 Triệu 

Đình Phong 2014

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 609000 1827000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

364 Mua 2024 演讲艺术教程 

武小军 Vũ Tiểu 

Quân 2022

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 567000 1701000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

365 Mua 2024 演讲与口才实用教程 

蒋红梅 Tưởng 

Hồng Mai 2023

人民邮电出

版社 NXB 

Bưu điện 

nhân dân 2 777000 1554000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

366 Mua 2024 中国文化常识 1-2-3 

干春松、张晓

芒 2017

中国友谊出

版公司 

Công ty xuất 

bản Hữu 

nghị Trung 

Quốc 3 2360000 7080000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

367 Mua 2024 公司汉语 李立 Lý Lập 2018

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 5 760000 3800000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

368 Mua 2024 中国概况（第五版）

王顺洪 Vương 

Hồng Thuận 2022

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 3 1390000 4170000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

369 Mua 2024

中国当代社会与文化英文教程（

第三版） 訾缨 Tử Anh 2022

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 2 861000 1722000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

370 Mua 2024 国际汉语 语音与语音教学 

宋海燕  Tống 

Hải Yến 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 2 710000 1420000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E9%82%AE%E7%94%B5%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE/905716?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E9%82%AE%E7%94%B5%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE/905716?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E9%82%AE%E7%94%B5%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE/905716?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E9%82%AE%E7%94%B5%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE/905716?fromModule=lemma_inlink
https://www.kongfz.com/writer/490065/
https://www.kongfz.com/writer/490065/
https://www.kongfz.com/publisher/3436/
https://www.kongfz.com/publisher/3436/
https://www.kongfz.com/publisher/3436/
http://search.dangdang.com/?key2=%CB%CE%BA%A3%D1%E0&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%CB%CE%BA%A3%D1%E0&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00


371 Mua 2024 国际汉语词汇与词汇教学

刘座箐 Lưu 

Toạ Tinh 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 710000 2130000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

372 Mua 2024 国际汉语语法与语法教学

杨玉玲 ,吴中伟 

Dương Ngọc 

Linh, Ngô 

Trung Vĩ 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 910000 2730000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

373 Mua 2024 国际汉语汉字与汉字教学 

王秀荣 Vương 

Tú Vinh 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 710000 2130000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

374 Mua 2024 汉语教师专业技能指导手册 

冯胜利 Phùng 

Thắng Lợi 2018

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh  2 810000 1620000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

375 Mua 2024 HSK速成强化教程 六级 

刘超英 Lưu 

Siêu Anh 2013

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 1239000 3717000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

376 Mua 2024

新HSK速成强化教程·口试，中

级 

赵延风 Triệu 

Đình Phong 2023

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 609000 1827000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

377 Mua 2024

新HSK速成强化教程·口试，高

级 

金舒年 Kim 

Thục Niên 2013

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 609000 1827000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

http://search.dangdang.com/?key2=%C1%F5%D7%F9%F3%E4&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%C1%F5%D7%F9%F3%E4&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%CD%F5%D0%E3%C8%D9&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%CD%F5%D0%E3%C8%D9&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%B7%EB%CA%A4%C0%FB&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%B7%EB%CA%A4%C0%FB&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key=&key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%B1%B1%BE%A9%D3%EF%D1%D4%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%BD%F0%CA%E6%C4%EA&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key2=%BD%F0%CA%E6%C4%EA&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00


378 Mua 2024

汉语水平考试模拟试题集·HSK

四级 

李春玲 Lý 

Xuân Linh 2017

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh  5 910000 4550000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

379 Mua 2024

国际中文教育中文水平等级标准

(国家标准应用解读本第2分册词

汇) 

刘英林 Lưu 

Anh Lâm 2021

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh  3 314285.71 942857

Ngành ngôn 

ngữ Trung

380 Mua 2024

国际中文教育中文水平等级标准

(国家标准应用解读本第3分册语

法) 

刘英林 Lưu 

Anh Lâm 2021

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh  2 220000 440000

Ngành ngôn 

ngữ Trung

381 Mua 2024

3D Digital Geological Models: 

From Terrestrial Outcrops to 

Planetary Surfaces (Geophysical 

Monograph)

Andrea 

Bistacchi 2022  Wiley 1 8100000 8100000

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Chuyên ngành 

Địa vật lý

382 Mua 2024

Earth Materials: Introduction to 

Mineralogy and Petrology

Cornelis Kelin 

and Anthony 

R.Philpotts 2016

Cambridge 

University 

Press 1 7710000 7710000

Nguyên liệu 

khoáng

383 Mua 2024

Minerals: Their Constitution and 

Origin

Hans-Rudolf 

Wenk 2017

Cambridge 

University 

Press 1 11680000 11680000

Nguyên liệu 

khoáng

384 Mua 2024 Jewel

MILLER 

JUDITH 2016

PENGUIN 

UK 1 8760000 8760000

Nguyên liệu 

khoáng

385 Mua 2024

Advanced Mineralogy: Volume 3: 

Mineral Matter in Space, Mantle, 

Ocean Floor, Biosphere, 

Environmental Management, and 

Jewelry

Arnold S. 

Marfunin 1998  Springer 1 10080000 10080000

Nguyên liệu 

khoáng

386 Mua 2024

Mineralogy and Geochemistry of 

Gems

Panagiotis 

Voudouris 2019 Mdpi AG 1 7590476.2 7590476

Nguyên liệu 

khoáng

387 Mua 2024 Gemstones and Their Origins P.C. Keller 2012 Springer 1 7014000 7014000

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

ĐÁ quý đá mỹ 

nghệ



388 Mua 2024

Diamonds in Nature: A Guide to 

Rough Diamonds Ralf Tappert 2011 Springer 1 9933333.3 9933333

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

ĐÁ quý đá mỹ 

nghệ

389 Mua 2024

Introduction to Pharmaceutical 

Analytical Chemistry

Stig Pedersen-

Bjergaard 2019 Wiley 1 6426000 6426000

Ngành Hóa 

dược Hóa dược

390 Mua 2024

Medicinal Natural Products: A 

Biosynthetic Approach Paul M. Dewick 2009 Wiley 1 5838000 5838000

Ngành Hóa 

dược Hóa dược

391 Mua 2024

An Introduction to Medicinal 

Chemistry

Graham L. 

Patrick 2023 Oxford 1 8760000 8760000

Ngành Hóa 

dược Hóa dược

392 Mua 2024

The Mapping of Geological 

Structures K. R. McClay 1991 Wiley 1 8760000 8760000 Địa chất học Địa chất học

393 Mua 2024

Photogrammetry: Geometry from 

Images and Laser Scans (De 

Gruyter Textbook) Karl Kraus 2007 De Gruyter 1 6426000 6426000

Trắc địa bản 

đồ và QLDD Bản đồ

394 Mua 2024

The Map Reader: Theories of 

Mapping Practice and 

Cartographic Representation Martin Dodge 2011  Wiley 1 10870000 10870000

Trắc địa bản 

đồ và QLDD Bản đồ

395 Mua 2024

Cartography: Visualization of 

Spatial Data

Menno-Jan 

Kraak 2023 CRC 1 6350000 6350000

Trắc địa bản 

đồ và QLDD Bản đồ

396 Mua 2024 Basics of Fluid Mechanics Genick Bar-Meir 2009

Orange 

Grove Texts 

Plus 1 6350000 6350000

Khoa học cơ 

bản

397 Mua 2024

Pro Engineer-Wildfire 5.0 

Instructor David Kelley 2010 McGraw-Hill 1 8180000 8180000

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa Tự động hóa

399

Tặng Bm 

Khoáng 

thạch địa hóa 

2024

=B1:B144Khoáng vật học vỏ 

phong hóa và đới quặng oxy hóa 2024

Giao thông 

vận tải 1 120000 120000

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

địa hóa

400

Tặng /Bộ 

môn khoáng 

thạch 2024

Khoáng vật học một số đá quý và 

đá bán quý phổ biến trong tự nhiên 2024

Giao thông 

vận tải 1 90000 90000

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

địa hóa

401

Phan Thị Lan 

vp hội đồng 

giáo sư nhà 

nước tặng 

2024

Thuật ngữ ngành mỏ và địa chất 

tiếng Việt Phan Thị Lan 2023

Đại học Thái 

Nguyên 10 139000 1390000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

402 Mua TA 2024 Drilling Wastes Engelhardt, F.R 2020 CRC Press 1 7457143 7457143

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

403 Mua TA 2024

Karst Hydrogeology and 

Geomorphology Ford, Derek 2007 Wiley 1 9230000 9230000

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn



404

Mua/2024 

NXB bách 

khoa Quản trị nguồn nhân lực Hương Huy 2008

Giao thông 

vận tải 10 119000 1190000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

405

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Văn hóa doanh nghiệp Dương Thị Liễu 2021 Tài Chính 10 199000 1990000

Ngành Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

406 Mua TA 2024

Simulation and Software Radio 

for Mobile Communications 

(Artech House Universal Personal 

Communications) Harada Hiroshi 2002

Artech 

House 1 11046000 11046000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp

407 Mua TA 2024 Minerals

Wenk, Hans-

Rudolf 2016

Cambridge 

University 

Press 1 11680000 11680000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch

408

Mua 2024 ; 

Mua TA 

2024 (Thúy)

An Introduction to Medicinal 

Chemistry

Patrick, Graham 

L 2023 Oxford 1 8760000 8760000

Ngành Hóa 

dược

Chuyên ngành 

Hóa dược

409

Mua TA 

2024 (Thúy) Medicinal Natural Products Dewick, Paul M 2009 Wiley 1 5838000 5838000

Ngành Hóa 

dược

Chuyên ngành 

Hóa dược

410

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Giáo trình phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học Trần Tuấn Minh 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

Dựng ; Kỹ 

thuật xây dựng

411 Mua TA 2024

Advances in Terrestrial Drilling: 

Ground, Ice, and Underwater

Bar-Cohen, 

Yoseph 2021 CRC Press 1 8530000 8530000

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Chuyên ngành 

Khoan thăm 

dò - khảo sát

412 Mua TA 2024 Methods in Karst Hydrogeology

Goldscheider 

Nico 2019 CRC Press 1 6909000 6909000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

413

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Thiết kế tối ưu trong xây dựng 

công trình Võ Trọng Hùng 2025 1 0 0

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

414

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Giáo trính cơ học công trình ngầm Trần Tuấn Minh2013 ; 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuât xây dựng 

; 

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm



415

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng thiết kế tối ưu lưới trắc 

địa công trình

Phạm Quốc 

Khánh 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

416

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng mô hình số địa hình và 

ứng dụng trong trắc địa công trình Nguễn Việt Hà 2016 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

417

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng trắc địa công trình biển

Phạm Quốc 

Khánh 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

418

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng ứng dụng công nghệ 

trạm CORS trong trắc địa công 

trình

Phạm Trung 

Dũng, Phạm 

Quốc Khánh 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

419

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng cao học ứng dụng công 

nghệ UAV trong trắc địa công 

trình Nguyễn Việt Hà 2020 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

420

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng quan trắc chuyển dịch 

biến dạng công trình bằng thiết bị 

cảm biến Nguyễn Việt Hà 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

421

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng phân tích và dự báo 

biến dạng công trình xây dựng

Phạm Quốc 

Khánh 2025 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

chuyên ngành 

Trắc địa mỏ - 

công trình

422

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Đo Ảnh Nâng Cao Trần Trung Anh 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc đại ảnh

423

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng lập trình trong viễn 

thám và GIS Trần Vân Anh 2024 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Bản đồ, viễn 

thám và 

HTTĐL

424

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng GIS thông minh

Đỗ Thị Phương 

Thảo 2024 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Bản đồ, viễn 

thám và 

HTTĐL



425

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng mô hình bản đồ và mô 

phỏng không gian

Đỗ Thị Phương 

Thảo 2024 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Bản đồ, viễn 

thám và 

HTTĐL

426

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng công nghệ địa không 

gian trong khoa học trái đất Trần hồng hạnh 2024 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Bản đồ, viễn 

thám và 

HTTĐL

427

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng viễn thám và Gis nâng 

cao

Nguyễn Văn 

Trung 2024 1 0 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Bản đồ, viễn 

thám và 

HTTĐL

428

2024/BG sau 

ĐH

Bài giảng bản đồ học hiện đại và 

mô hình hóa bản đồ

Nguyễn Cẩm 

Vân 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

429

2024/BG sau 

ĐH

Bài giảng bản đồ hóa dữ liệu 

không gian Trần Quỳnh An 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

bản đồ

430

2024/BG sau 

ĐH (Th.s)

Bài giảng Xử lý dữ liệu đám mây 

điểm Bùi Ngọc Quý 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

bản đồ

431

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s) 

Bài giảng NCS viễn thám trong 

giám sát thảm họa thiên nhiên và 

môi trường

Nguyễn Văn 

Trung, Trần 

Trung Anh 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

432

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s) Bài giảng công nghệ bản đồ mạng Trần Vân Anh 2015 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

433

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s) Tích hợp Lidar và đo ảnh số

Trần Xuân 

Trường, Trần 

Thanh Hà 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

434

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s) Bài giảng viễn thám nâng cao

Trần Hồng 

Hạnh, Trần Vân 

Anh 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

435

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng cao học tin học trong 

quản lý đất đai

Phạm Thế 

Huynh 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Địa chính



436

Biếu 

2018(1c); 

Biếu 2024 

(1c)/Bg Sau 

ĐH

Bài giảng các phương pháp trắc 

địa trong nghiên cứu địa động và 

chuyển dịch mặt đất

Đặng Nam 

Chinh 2011 Knxb 2 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

437

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024 Kiểm định thiết bị trắc địa

Dương Vân 

Phong 2017

Khoa học kỹ 

thuật 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

438

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Kỹ thuật dẫn đường trong không 

gian

Dương Vân 

Phong 2020

Khoa học kỹ 

thuật 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

439

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024 Bài giảng cơ sở thiên văn đo lường

Nguyễn Gia 

Trọng 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

440

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng mặt trăng, mặt trời trong 

nghiên cứu trái đất

Nguyễn Gia 

Trọng 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

441

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng ứng dụng GPS trong 

thành lập, hiện chỉnh và sử dụng 

bản đồ

Đặng Nam 

Chinh 2012 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

442

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng cao học Ứng dụng viễn 

thám trong quản lý đất đai

Nguyễn Văn 

Trung, Trần 

Xuân Trường 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

443

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Nghiên cứu đại dương bằng các 

phương pháp trắc địa

Dương Vân 

Phong 2024 1 0 0

Ngành Trắc 

địa - Bản đồ và 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa

444

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng kỹ thuật thi công nền 

móng

Nguyễn Văn 

Phóng 2024 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

445

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng địa chất động lực công 

trình

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

446

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Bài giảng địa chất công trình biển

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

447

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng hố móng sâu và thiết kế 

giải pháp ổn định

Nguyễn Văn 

Phóng 2022 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT



448

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Bài giảng công trình xây dựng Dương Văn Bình 2023 2 0 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

449

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Giáo trình công nghệ GIS trong 

địa chất công trình-Địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà 2025 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

450

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Bài giảng thiết kế nền và móng Dương Văn Bình 2024 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

451

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Giáo trình ứng dụng phần mềm 

địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà 2025 1 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

452

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng Tiếng anh ngành địa kỹ 

thuật xây dựng

Phạm Thị Việt 

Nga 2023 2 0 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

453

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng an toàn, vệ sinh lao 

động trong địa kỹ thuật Bùi Trường Sơn 2023 2 0 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

454

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng Autocad cho địa kỹ 

thuật xây dựng

Nguyễn Văn 

Hùng 2023 2 0 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

455

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng thiết bị khảo sát và quan 

trắc địa kỹ thuật Bùi Văn Bình 2024 2 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

456

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng ổn định mái dốc và 

tường chắn Bùi Văn Bình 2024 2 0 0

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT

457

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Quản lý dự án xây dựng

Đỗ Thị Xuân 

Lan 2016

ĐHQG 

Tp.HCM 1 0 0

Kỹ thuật xây 

dựng

XD dân dụng 

và công nghiệp

458

Mua TA 

2022 (1); 

Mua TA 

2024 (1)

Airborne and Terrestrial Laser 

Scanning

Vosselman 

George 2010

Whittles 

Publishing 2 6850000 13700000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

phần mềm

459 Mua 2024 From Geoheritage to Geoparks Ezzoura Errami 2016 Springer 1 7602000 7602000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

460 Mua TA 2024 Geography of the World 2006

Dorling 

Kindersley 1 6460000 6460000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học



461 Mua TA 2024

Introduction to Pharmaceutical 

Analytical Chemistry

Pedersen-

Bjergaard, Stig 2019 Wiley 1 6426000 6426000

Ngành Hóa 

dược

Chuyên ngành 

Hóa dược

462 Mua TA 2024

The Mapping of Geological 

Structures McClay, K. R 1992

John Wiley 

& Sons 1 8760000 8760000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

463 Mua TA 2024 Diamonds in Nature Tappert, Ralf 2011 Springer 1 9933333 9933333

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ

464 Mua TA 2024 The Map Reader Dodge, Martin 2011 Wiley 1 10870000 10870000

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Bản đồ

465 Mua TA 2024 Medical Geology Selinus, Olle 2010 Springer 1 8480000 8480000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

466 Mua TA 2024

English for Tourism Vocabulary 

Builder Bolen, Jackie 2021

Independentl

y published 1 4723810 4723810

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa 

chất

467 Mua TA 2024

Additives in Polymers Analysis 

and Applications

Berlin, 

Alexandr A 2016

Apple 

Academic 

Press 1 7590000 7590000

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học Lọc - Hóa dầu

468 Mua TA 2024 Introduction to Medical Geology

Dissanayake, C. 

B 2009 Springer 1 10880000 10880000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

469 Mua TA 2024 Photogrammetry Kraus, Karl 2007 De Gruyter 1 6426000 6426000

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

Hệ thông tin 

địa lý

470 Mua TA 2024

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence Sharda, Ramesh 2020 Pearson 1 12960000 12960000

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Tin kinh tế

471 Mua TA 2024

Theory of Sampling and Sampling 

Practice Pitard, Francis F 2019 CRC Press 1 11180000 11180000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Ngành Nguyên 

liệu khoáng

472 Mua TA 2024 Cartography

Kraak, Menno-

Jan 2023 CRC Press 1 6350000 6350000

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Bản đồ

473

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng chuyên đề vật liệu trong 

kỹ thuật cơ khí Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

474

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng lý thuyết biến dạng dẻo 

kim loại Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí



475

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng tính gia công của vật 

liệu cơ khí Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

476

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng điều khiển thủy khí 

trong máy công cụ Nguyễn Văn Lại 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

477

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng tối ưu hóa quá trình gia 

công cắt gọt Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

478

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng hệ thống đo lường trong 

chế tạo cơ khí Nguyễn Văn Lại 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

479

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng thiết kế và gia công 

khuôn Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

480

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng chuyên đề công nghệ 

chế tạo máy Trần Đức Huân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

481

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học /2024

Bài giảng độ tin cậy và tuổi thọ 

của thiết bị cơ khí Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

482

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng máy và thiết bị công 

nghệ cao trong sản xuất cơ khí Trần Đức Huân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

483

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng chất lượng mài mòn và 

tuổi bền dụng cụ cắt Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

484

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng quá trình chế tạo micro 

và nano Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí ; Kỹ thuật cơ khí

485

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại hoc/2024

Bài giảng kỹ thuật mô phỏng trong 

thiết kế cơ khí Trần Đức Huân 2024 1 0 Kỹ thuật cơ khí

chuyên ngành 

kỹ thuật cơ khí

486

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng kiểm tra không phá hủy Nguyễn Văn Lại 2024 1 0 Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành 

kỹ thuật cơ khí



487

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Công nghệ mới trong phát hành 

bản đồ

Bùi Ngọc Qúy, 

Dương Anh 

Quân, Vũ Thị 

Tình, Trần Thị 

Mai Anh, Phạm 

Văn Hiệp, 

Nguyễn Danh 

Đức, Võ Ngọc 

Dung 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

488

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng công nghệ mới trong 

thiết kế và thành lập bản đồ

Nguyễn Cẩm 

Vân 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

489

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng xây dựng và quản lý dự 

án GIS Bùi Ngọc Qúy 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

490

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng nghiên cứu công nghệ 

UAV xây dựng mô hình 3D Trần Trung Anh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

491

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng ứng dụng GIS thành lập 

bản đồ tai biến thiên nhiên Lưu Thế Anh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

492

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng lập trình xử lý ảnh viễn 

thám Trần Vân Anh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

493

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng viễn thám radar và ứng 

dụng

Trần Vân Anh, 

Lê Minh Hằng 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

494

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng địa thống kê trong bản 

đồ học hiện đại

Đỗ Thị Phương 

Thảo 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ



495

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng ứng dụng GIS xây dựng 

mô hình dự báo tai biến trong tài 

nguyên môi trượng TrẦn Thanh Hà, 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

496

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng công nghệ GIS TrẦn Thanh Hà, 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

497

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng công nghệ điện toán 

đám mây google earth english 

trong xử lý dữ liệu địa tin học Trần Vân Anh 2024 ; 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

498

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Thành lập và sử dụng bản đồ du 

lịch Bùi Ngọc Qúy 2017 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

499

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng GIS ứng dụng Trần Quỳnh Anh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

500

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng bản đồ và atlas điệnt tử

Nguyễn Cẩm 

Vân 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

501

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng công nghệ cung cấp 

dịch vụ dựa trên vị trí địa lý Bùi Ngọc Quý 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

502

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng nghiên cứu tích hợp 

viễn thám và GIS trong xây dựng 

cơ sở dữ liệu chuyên đề về tài 

nguyên môi trường

Nguyễn Văn 

Trung, Trần 

Hồng Hạnh 2025 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

503

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng nghiên cứu công nghệ 

quét laser mặt đất trong xây dựng 

mô hình 3D Trần Hồng Hạnh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

504

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng mô hình số độ cao

Trần Thanh Hà, 

Trần Trung Anh 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL



505

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng thành lập và sử dụng 

bản đồ trong lĩnh vực môi trường

Đỗ Thị Phương 

Thảo 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

506

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng bản sao số trái đất

Nguyễn Quang 

Minh 2024 1 0

Trắc địa bản 

đồ và quản lý 

đất đai Bản đồ

507 Mua TA 2024 Jewel Miller Judith 2016

PENGUIN 

UK 1 8760000 8760000

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ

508 Mua TA 2024 Essentials of Medical Geology 2016 Springer 1 11857142 11857142

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

509

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng kiểm soát môi trường 

trong công nghiệp hóa học

Tống Thị Thanh 

Hương 2024 1 0 Dầu khí Lọc hóa dầu

510

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng Phân tích hóa lượng

Tống Thị Thanh 

Hương 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

511

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng Học phần cao học Tổng 

quan về khoa học công nghệ 

màng, thuyết vận chuyển qua 

màng, kỹ thuật phân tách màng và 

trao đổi ion.

Công Ngọc 

Thắng 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

512

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng học phần cao học hóa 

học công nghiệp Ngô Thanh Hải 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

513

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng hóa học xanh Bùi Thị Lệ Thủy 2017 Knxb 2 0 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

514

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng kỹ thuật truyền nhiệt 

nâng cao

Công Ngọc 

Thắng 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học



515

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng học phần cao học kỹ 

thuật phản ứng hóa học nâng cao Ngô Hà Sơn 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

516

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Nhiệt động học nâng cao

Phạm Trung 

Kiên 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

517

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Mô phỏng các quá trình công nghệ 

hóa học

Phạm Trung 

Kiên 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

518

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng các phương pháp thực 

nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật 

chất Phạm Xuân Núi 2018 2 0 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

519

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng chất hoạt động bề mặt Phạm Xuân Núi 2021 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

520

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Giáo trình công nghệ nhiên liệu 

sạch Phạm Xuân Núi 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

521

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng các quá trình phản ứng 

đồng thể Bùi Thị Lệ Thủy 2017 Knxb 3 0 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

522

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng học phần cao học Công 

nghệ vật liệu nano Ngô Hà Sơn 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

523

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giàng Phần cao học kỹ thuật 

hệ thống công nghệ hóa học Ngô Hà Sơn 2024 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

524

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng học phần cao học kỹ 

thuật truyền khối nâng cao Vũ Văn Toàn 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học



525

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng kỹ thuật tổng hợp xúc 

tác

Nguyễn Thị 

Linh 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

526

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Kỹ thuật tổng hợp xúc tác

Nguyễn Thị 

Linh 2025 1 0

Kỹ thuật hóa 

học

527 Mua TA 2024

Pro/Engineer Wildfire 5.0 

Instructor Kelley David S 2011 McGraw-Hill 1 8180000 8180000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí

528

Mua TA 

2021(1), 

Mua TA 

2024 (1) Basics of Fluid Mechanics Bar-Meir Genick 2009

Orange 

Grove Texts 

Plus 2 2690000 2690000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Công nghệ 

Chế tạo máy

529 Mua TA 2024 The Principles of Geotourism Anze Chen 2015 Springer 1 6020000 6020000

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa 

chất

530 Mua TA 2024 Electronic Waste

Veit, Hugo 

Marcelo 2015 Springer 1 10520000 10520000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng 

và tuyển luyện 

quặng kim loại

531 Mua TA 2024 Earth Materials Kelin, Cornelis 2017

Cambridge 

University 

Press 1 7710000 7710000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thăm 

dò

532 Mua TA 2024 Advanced Mineralogy

Marfunin, 

Arnold S 1998 Springer 1 10080000 10080000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng

533 Mua TA 2024

Mineralogy and Geochemistry of 

Gems

Panagiotis 

Voudouris 2020 MDPI 1 7590476 7590476

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

534 Mua TA 2024 3D Digital Geological Models

Bistacchi, 

Andrea 2022 Wiley 1 8100000 8100000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

535 Mua TA 2024 Gemstones and Their Origins Keller, Peter C 2012

Van 

Nostrand 

Reinhold 1 7014000 7014000

Ngành Đá quý 

Đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

536 Mua TA 2024

English for Tourism and 

Hospitality Mol, Hans 2008 Garnet Edu 1 4880000 4880000

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa 

chất

537

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Núi lửa học

Lê Thanh Mẽ, , 

… 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa



538

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng Địa tầng phân tập và 

phương pháp nghiên cứu Đỗ Văn Nhuận 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

539

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng vỏ phong hóa và các 

phương pháp nghiên cứu

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

540

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng sinh khoáng học

Nguyễn Quang 

Luật 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò

541

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Giáo trình Khoáng chất công 

nghiệp

Nguyễn Văn 

Lâm 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Nguyên liệu 

khoáng

542

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò

543

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng Thạch luận đá MAGMA Bùi Minh Tâm 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

544

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Địa hóa biển

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

545

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng Trầm tích luận Đỗ Văn Nhuận  ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

546

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Địa hóa đồng vị Phạm Tích Xuân 2024 ; 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

547

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Bài giảng Địa hóa ứng dụng

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất



548

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Khoáng vật ứng dụng

Nguyễn Khắc 

Giảng, Đặng 

Thị Vinh 2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

549

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024 Khoáng vật học nguồn gốc

Nguyễn Văn 

Bình, Đặng Thị 

Vinh 2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

550

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Giáo trình các phương pháp phân 

tích thành phần vật chất quặng Bùi Hoàng Bắc2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò

551

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Sau 

đại học/2024

Bài giảng bảo vệ rơle kỹ thuật số 

trong hệ thống điện Hồ Việt Bun 2024 1 0 Cơ điện Điện - Điện tử

552

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Các phần tử tự động trong hệ 

thống điện Phạm Trung Sơn 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

553

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng phương pháp đo và xử 

lý số liệu thông số của hệ thống 

điện Ngô Thanh Tuấn 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

554

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng mô phỏng hệ thống 

cung cấp điện Ngô Thanh Tuấn 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

555

Bg Sau đại 

học/2024 

(Th.s)

Bài giảng nguồn ổn áp điện tử 

kiểu đóng cắt

Nguyễn Thạc 

Khánh 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

556

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng điện tử ứng dụng trong 

công nghiệp Kim Ngọc Linh 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

557

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng chạm đất một pha trong 

mạng điện 6-35KV Hồ Việt Bun 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

558

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng ứng dụng năng lượng tái 

tạo trong hệ thống điện Đỗ Đức Thành 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện

559

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong chế biến 

khoáng sản Phạm Thanh Hải 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng



560

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng thiết kế và điều khiển 

quá trình chế biến khoáng sản Phạm Thanh Hải 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

561

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kỹ thuật mới trong 

tuyển bằng phương pháp vật lý Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

562

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng nguyên lý và công nghệ 

luyện kim hóa học Trần Trung Tới 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

563

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s) Bài giảng xử lý và đo ảnh số

Trần Xuân 

Trường 1 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

564

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(T.s)

Bài giảng mô hình Cyber city 

trong quản lý và quy hoạch không 

gian Bùi Ngọc Quý 2024 1 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

HTTĐL

565

Bg Sau đại 

học 

2024(Th.s)

Bài giảng ứng dụng GIS trong 

quản lý cơ sở hạ tầng Nguyễn Việt Hà 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

566

Bg sau đại 

học 2024 

(Th.s)

Bài giảng vi xử lý và vi điều khiển 

trong thiết bị công nghiệp

Nguyễn Đức 

Khoát 2016 Knxb 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

567

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) ; Bg 

sau đại học 

2024 (Th.s)

Bài giảng Rơle kỹ thuật số trong 

hệ thống điện Hồ Việt Bun 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

568

Bg Sau đại 

học 

(th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ trí tuệ 

nhân tao Đặng Văn Chí 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

569

Bg sau ĐH 

2024 (Th.s) Xử lý tín hiệu số 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

570

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng học phần thạc sĩ cảm 

biến và các thuật toán trong đo 

lường Đặng Văn Chí 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa



571

Bg Sau ĐH 

2024 (Th.s)

Bài giảng học phần thạc sĩ thiết kế 

hệ thống nhúng Đào Hiếu 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

572

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ tin học 

công nghiệp nâng cao Đào Hiếu 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

573

Bg Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng học phần thạc sĩ hệ 

thống giám sát và điều khiển công 

nghiệp Đào Hiếu 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

574

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s) Bài giảng công nghệ GIS Trần Thanh Hà 1 0

Ngành Trắc 

địa bản đồ và 

quản lý đất đai

Chuyên ngành 

Trắc địa ảnh, 

viễn thám và 

hệ thông tin 

địa lý

575

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ điều 

khiển Robot Đào Hiếu 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

576

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ tự động 

hóa quá trình nâng cao

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

577

Bg Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng học phần thạc sĩ lý 

thuyết điều khiển tự động nâng cao

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

578

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ mô 

hình hoá đổi và nhận dạng hệ 

thống

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

579

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ hệ rời 

rạc nâng cao

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

580

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ truyền 

động điện nâng cao

Khổng Cao 

Phong 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa



581

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ điện tử 

công suất nâng cao

Khổng Cao 

Phong 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

582

Bg Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng học phần thạc sĩ điều 

khiển số nâng cao

Khổng Cao 

Phong 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

583

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ năng 

lượng tái tạo

Khổng Cao 

Phong 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

584

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần thạc sĩ mạng 

cảm biến không dây và ứng dụng Đặng Văn Chí 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa

585

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng ứng dụng kỹ thuật đồng 

vị trong môi trường 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

586

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình cơ sở kỹ thuật làm sạch 

dầu tràn Đào Đình Thuần 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

587

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quan trắc và xử lý ô 

nhiễm môi trường Đào Đình Thuần 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

588

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng đặc tính và các biện 

pháp xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại Đào Đình Thuần 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

589

Bài giảng 

Sau ĐH 2024 

(Th.s)

Bài giảng vi hóa sinh ứng dụng 

trong công nghệ môi trường

Trần Thị Thu 

Hương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

590

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng sinh thái môi trường và 

phát triển bền vững

Trần Thị Thu 

Hương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

591

Bài giảng 

Sau ĐH 

2024(Th.s)

Bài giảng hóa học môi trường bề 

mặt trái đất

Nguyễn Hoàng 

Nam 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

592

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)

Bài giảng các nguyên lý sản xuất 

sạch hơn

Nguyễn Hoàng 

Nam 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường



593

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng khai thác và bảo vệ các 

nguồn nước khoáng nước nóng Đỗ Văn Bình 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

594

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng thủy văn và ô nhiễm 

môi trường

Trần Thị Thanh 

Thủy 2024 1 0

Kỹ thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

595

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nguyên lý kỹ thuật năng 

lượng tái tạo Phan Quang Văn 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

596

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng lý thuyết tính toán và 

công nghệ xử lý khí độc hại Phan Quang Văn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

597

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng đánh giá và kiểm soát 

chất gây ô nhiễm môi trường Phan Quang Văn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

598

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng tai biến thiên nhiên và 

đánh giá rủi ro môi trường

Nguyễn Quốc 

Phi 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

599

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng GIS trong nghiên cứu 

môi trường

Nguyễn Quốc 

Phi 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

600

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng biến đổi khí hậu và môi 

trường

Vũ Thị Phương 

Thảo 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

601

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng phóng xạ môi trường 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

602

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng môi trường chiến lược 

và phát triển bền vững Nguyễn Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

603

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nâng cao năng lực quản 

lý tài nguyên và môi trường Nguyễn Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

604

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s/2024)

Bài giảng cơ sở kinh tế tài nguyên 

và môi trường Nguyễn Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

605

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng ứng dụng mô hình hóa 

học trong kỹ thuật môi trường Trần Anh Quân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường



606

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng công nghệ xử lý đất ô 

nhiễm Trần Anh Quân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

607

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng kỹ thuật điều hòa không 

khí

Trần Thị Thanh 

Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

608

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng công nghệ - kỹ thuật 

xây dựng hiện đại Tăng Văn Lâm 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

609

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

quy hoạch và quản lý dự án công 

trình xây dưng Tăng Văn Lâm 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

610

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s) 2024

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

công nghệ - kỹ thuật xây dựng 

hiện đại Tăng Văn Lâm 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

xậy dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

611

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quy hoạch và quản lý dự 

án công trình dân dụng và công 

nghiệp Tăng Văn Lâm 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

612

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng nền và móng nâng cao

Đặng Quang 

Huy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng

613

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng quy hoạch phát triển 

bền vững công trình hạ tầng đô thị

Đặng Quang 

Huy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

614

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng mô phỏng số trong xây 

dựng Đỗ Ngọc Anh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

615

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng bê tông tính năng cao và 

siêu cao Phạm Đức Thọ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

616

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng xây dựng cầu nâng cao

Nguyễn Trọng 

Dũng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng



617

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s/2024) Bài giảng thoát nước đô thị

Nguyễn Trọng 

Dũng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyênngành 

kỹ thuật xây 

dựng và kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

618

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

kết cấu công trình cao tầng Lê Huy Việt 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

619

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kết cấu nhà và công 

trình cao tầng bê tông cốt thép Lê Huy Việt 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

620

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng cơ học đất nâng cao

Hoàng Đình 

Phúc 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

621

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học kết cấu áo 

đường hiện đại 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở

622

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng kết cấu thép nâng cao Phạm Thị Nhàn 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

623

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng khoa học, công nghệ và 

tổ chức xây dựng Phạm Thị Nhàn 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

624

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 

nâng cao

Nguyễn Văn 

Mạnh 2024 2 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

625

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng công nghệ và kỹ thuật 

xử lý nền móng công trình 

DD&CN Bùi Văn Đức 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

626

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nguyên lý thiết kế công 

trình Passive house Bùi Văn Đức 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

627

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

công nghệ và kỹ thuật xử lý nền 

móng công trình XD Bùi Văn Đức 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

628

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng ổn định công trình xây 

dựng Đặng Văn Phi 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng



629

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s/2024)

Bài giảng động đất và lý thuyết 

kháng chấn Đặng Văn Phi 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

630

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng vật liệu tiên tiến trong 

xây dựng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

631

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng kỹ thuật thi công móng 

công trình hạ tầng đô thị Vũ Minh Ngạn 2024 1 0

Kỹ thuật xây 

dựng

632

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng công nghệ tiên tiến 

trong xây dựng hạ tầng đô thị Vũ Minh Ngạn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

633

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quản lý công trình hạ 

tầng đô thị bằng công nghệ GIS và 

quét laser 3D mặt đất Vũ Minh Ngạn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

634

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng đường sắt đô thị Vũ Minh Ngạn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

635

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bàì giảng từ biến và phá hủy của 

vật liệu bê tông Phạm Đức Thọ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

636

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

khoan nổ mìn mới trong xây dựng 

công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

637

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng dự báo, phòng ngừa, 

khắc phục các tai biến kỹ thuật 

trong xây dựng công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

638

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quản lý dự án xây dựng 

công trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

639

Bg Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quy hoạch mặt bằng và 

công trình bề mặt phục vụ cho xây 

dựng, sử dụng công trình ngầm Nguyễn Tài Tiến 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên Ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

640

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bải giảng dự báo tính toán áp lực 

lên công trình ngầm bằng các lí 

thuyết hiện đại mô hình hóa hệ 

thống "khối đá-công trình ngầm" Đỗ Ngọc Anh 2022 2 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây xựng 

công trình 

ngầm



641

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng bảo vệ môi trường trong 

xây dựng, sử dụng công trình 

ngầm và công trình đặc biệt Nguyễn Tài Tiến 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

642

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng áp lực đất đá và tải 

trọng tác dụng lên công trình ngầm

Đặng Trung 

Thành 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

643

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Những tiến bộ trong lĩnh vực thi 

công công trình ngầm bằng máy 

đào hầm Đỗ Ngọc Thái 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

644

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Tự động hóa, tối ưu hóa thiết kế 

công trình ngầm và hệ thống công 

trình ngầm Đỗ Ngọc Thái 2019 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyện ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

645

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Ổn định và bền vững công trình 

ngầm Võ Trọng Hùng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

646

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Vật liệu, kết cấu chống mới trong 

xây dựng công trình ngầm và mỏ Võ Trọng Hùng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

647

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kỹ thuật đo đạc quan 

trắc trong thi công công trình ngầm Đào Viết Đoàn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

648

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng mô hình hóa các tính 

chất của đá và khối đá Đào Viết Đoàn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

649

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng những tiến bộ trong lĩnh 

vực xây dựng công trình ngầm 

bằng phương pháp lộ thiên

Nguyễn Chí 

Thành 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

650

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng ứng dụng các quá trình 

vật lý trong xây dựng công trình 

ngầm

Nguyễn Chí 

Thành 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

651

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình ứng dụng các phương 

pháp số trong tính toán thiết kế 

công trình ngầm Trần Tuấn Minh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

652

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình cơ học công trình ngầm 

và tính toán kết cấu chống giữ Trần Tuấn Minh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

653

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng bệnh học công trình và 

vấn đề sửa chữa, khôi phục công 

trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong 2024 1 0

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm



654

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng các biện pháp nâng cao 

hiệu quả xây dựng công trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong 2024 1 0

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm

655

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Xây dựng công trình ngầm trong 

điều kiện đặc biệt Đặng Văn Kiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

656

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Giáo trình sự cố kỹ thuật xảy ra 

trong xây dựng công trình ngầm 

và cách giải pháp dự báo, khắc 

phục

Nguyễn Chí 

Thành 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

657

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Bài giảng Các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công nghệ thi công công 

trình ngầm Đặng Văn Kiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng 

công trình 

ngầm

658

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Tính chất động học của 

đất

Nguyễn Văn 

Phóng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

659

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học ngành địa chất 

công trình - địa kỹ thuật Lý thuyết 

cố kết, lưu biến và ổn định

Nguyễn Huy 

Phương 2012 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật

660

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nền đất 

yếu và vật liệu địa kỹ thuật tổng 

hợp

Nguyễn Huy 

Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

661

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Cơ sở toán cơ địa chất 

công trình và lý thuyết biến đổi 

tính chất của đất đá Tạ Đức Thịnh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

662

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nền và móng công trình 

nâng cao

Nguyễn Văn 

Phóng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

663

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học Công nghệ bê 

tông nâng cao Nguyễn Thị Nụ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

664

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình mô hình hóa các tính 

chất của khoáng sản và phương 

pháp thăm dò Nguyễn Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò



665

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học Vật liệu xây 

dựng khoáng tự nhiên Nguyễn Thị Nụ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

666

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Nghiên cứu lựa chọn 

các thông số cơ lý của đất đá và 

ứng dụng trong công tác thiết kế 

nền móng công trình Nguyễn Thị Nụ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

667

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nghiên cứu lựa chọn 

công nghệ khảo sát địa chất công 

trình Nguyễn Thị Nụ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Đia chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

668

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Sự cố công trình xây 

dụng và các giải pháp xử lý Nguyễn Thi Nụ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

669

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Trượt lở, lũ bùn đá và 

các giải pháp phòng, chống

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

670

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Cơ sở phương pháp 

luận địa chất công trình Phạm Văn Tỵ 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

671

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Sự hình thành tính chất 

địa chất công trình của đất đặc 

biệt và các phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

672

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình Công nghệ số địa chất 

công trình - kỹ thuật xây dựng Nhữ Việt Hà 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

673

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình Mô hình số thiết kế giải 

pháp địa kỹ thuật và nền móng 

công trình Nhữ Việt Hà 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình địa kỹ 

thuật

674

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình Quản lý và đánh giá rủi 

ro địa chất công trình - địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật



675

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng chuyên đề NCKH 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

trí tuệ nhân tạo trong xây dựng 

bản đồ phân vùng nguy cơ lũ bùn 

đá

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

676

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng chuyên đề NCKH 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

trí tuệ nhân tạo trong xây dựng 

bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

677

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Phương pháp đánh giá 

chất lượng và gia cố khối đá Bùi Trường Sơn 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình

678

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Cơ học đá và các áp lực 

tác dụng lên công trình ngầm Võ Trọng Hùng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

679

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Giáo trình các quá trình tạo quặng

Nguyễn Quang 

Luật 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất tìm 

kiếm và tham 

dò_

680

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng thiết lập cơ sở dữ liệu 

địa chất khoáng sản

Khương Thế 

Hùng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

681

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quản lý tài nguyên 

khoáng sản

Nguyễn Tiến 

Dũng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

682

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng phương pháp xây dựng 

và phân tích các dự án đầu tư phát 

triển mỏ

Nguyễn Tiến 

Dũng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

683

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Giáo trình các phương pháp 

nghiên cứu thành phần vật chất 

quặng Bùi Hoàng Bắc 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

684

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng địa chất và khoáng sản 

biển

Nguyễn Khắc 

Du 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò

685

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2025

Bài giảng tin học ứng dụng và địa 

thống kê Bùi Hoàng Bắc 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất



686

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình phương pháp xử lý 

thông tin địa chất 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

Thăm dò

687

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng luật và chính sách về 

khoáng sản - môi trường

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

688

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình nghiên cứu và dự báo 

định lượng tài nguyên khoáng sản

Nguyễn Tiến 

Dũng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

689

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng bảo vệ môi trường trong 

hoạt động khoáng sản Phan Viết Sơn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò

690

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Khoáng chất công 

nghiệp

Nguyễn Văn 

Lâm 2024 1 0

Kỹ thuật địa 

chất( Địa chất 

tìm kiếm và 

tham dò)_

691

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng Sinh khoáng học

Nguyễn Quang 

Luật 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng

692

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng phương pháp nghiên 

cứu khoáng sản ẩn

Nguyễn Văn 

Lâm 2024 1 0

Kỹ thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò

693

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng ứng dụng GIS và viễn 

thám trong nghiên cứu địa chất 

khoáng sản Bùi Hoàng Bắc 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò

694

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng địa chất các mỏ than 

Việt Nam và phương pháp thăm dò Nguyễn Phương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

khoáng sản và 

thăm dò

695

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng địa chất thủy văn môi 

trường

Nguyễn Văn 

Lâm 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT

696

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng tính toán địa chất thủy 

văn Phạm Quý Nhân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - địa chất 

công trình

697

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Thủy địa hóa đồng vị và 

hạt nhân Trần Vũ Long 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình



698

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng phương pháp mô hình 

trong địa chất thủy văn Trần Vũ Long 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

699

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng các quá trình hình thành 

thành phần hóa học nước dưới đất

Nguyễn Kim 

Ngọc 2024 1 0

Ngành kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

700

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng Động thái và cân bằng 

nước dưới đất Đặng Hữu Ơn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

701

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng tìm kiếm, thăm dò và 

đánh giá trữ lượng nước dưới đất Đoàn Văn Cánh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - địa chất 

công trình

702

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng đánh giá tác động môi 

trường

Nguyễn Văn 

Lâm 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

703

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng địa chất thủy văn trong 

xây dựng công trình ngầm và mỏ Đoàn Văn Cánh 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất thủy 

văn / ; Chuyên 

ngành Địa chất 

thủy văn - Địa 

chất công trình

704

Bg Sau Đại 

học/(T.s) 

2024 1c, 

2018 1c

Bài giảng phương pháp nghiên 

cứu sinh khoáng-dự báo quặng sâu 

ẩn

Nguyễn Quang 

Luật 2016 Knxb 2 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

705

Bg Sau Đại 

học 2019, 

2024 1c

Bài giảng kiến trúc các trường và 

mỏ quặng nội sinh

Nguyễn Quang 

Luật 2017 Knxb 4 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất

706

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng ứng dụng phương pháp 

mô hình hóa trong thăm dò và 

đánh giá tài nguyên

Nguyễn Văn 

Lâm 2017 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

707

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng phương pháp đánh giá 

tài nguyên khoáng sản

Lương Quang 

Khang 2015 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất



708

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng phương pháp nghiên 

cứu sinh khoáng-dự báo khoáng 

sản ẩn sâu 2024 1 0

Ngành kỹ thuật 

địa chất

709

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Các phức hệ thạch học và khoáng 

sản liên quan Tô Xuân Bản 2012 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và đại hóa

710

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Tài liệu địa hóa nguyên tố

Nguyễn Khắc 

Giảng 2017 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và địa hóa

711

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Địa hóa đồng vị và ứng dụng 

trong luận giải địa chất

Nguyễn Khắc 

Giảng 2020 1 0

Chuyên ngành 

Khoáng vật 

học và địa hóa 

học

712

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng cơ sở địa chất và 

phương pháp luận thăm dò khoáng 

sản

Nguyễn Tiến 

Dũng 2015 1 0

Ngành kỹ thuật 

địa chất

713

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng các đá biến đổi nhiệt 

dịch vây quanh quặng Trần Bỉnh Chư 2016 1 0

kỹ thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản 

học

714

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng các phương pháp đồng 

vị trong nghiên cứu thạch luận và 

sinh khoáng 2016 1 0

Ngàng Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản 

học

715

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng phương pháp thăm dò 

các mỏ than Nguyễn Phương 2021 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

716

Bài giảng 

Sau ĐH/2024 Đá quý và ngọc 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và địa hóa

717

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng sinh khoáng Việt Nam 

và các miền lân cận

Nguyễn Quang 

Luật 2015 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản 

học

718

Bg Sau 

ĐH/2024 

(T.s)

Bài giảng khoáng vật và địa hóa 

các quá trình nhiệt dịch

Nguyễn Khắc 

Giảng 2016 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng vật 

học và địa hóa 

học

719

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng chương trình tiến sĩ: 

Phương pháp thống kê không gian 

trong nghiên cứu tài nguyên môi 

trường Phạm Thị Làn 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

720

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Các phương pháp hiện đại trong 

quan trắc và dự báo dịch chuyển 

biến dạng bề mặt mỏ Phạm Công Khải 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ

721

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng: Công nghệ địa không 

gian trong quy hoạch và quản lý 

môi trường đô thị thông minh Lê Thị Thu Hà 2025 2 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ



722

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Phát triển thiết bị định vị GNSS 

độ chính xác cao ứng dụng trong 

trắc địa bản đồ Phạm Công Khải 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ

723

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng thiết kế và thành lập 

lưới khống chế trắc địa công trình

Phạm Quốc 

Khánh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa-

bản đồ

724

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng ứng dụng công nghệ 

GNSS trong địa trắc công trình Nguyễn Việt Hà 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa-

bản đồ

725

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Bài giảng Đo trọng lực nâng cao Lê Minh Tá 2017 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa-

bản đồ

726

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Xử lý số liệu trắc địa cao cấp

Nguyễn Gia 

Trọng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa-

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa cao 

cấp

727

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Trắc địa vật lý

Phạm Hoàng 

Lân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa-

bản đồ

728

Sau đại học 

(Th.s)/2024

Công nghệ địa tin học quan trắc 

môi trường Phạm Thị Làn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

729

bG Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng nghiên cứu biến dạng 

công trình bằng phương pháp trắc 

địa Lê Đức Tình 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

730

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng ứng dụng công nghệ 

mới trong trắc địa công trình Trần Khánh 2010 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

731

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024 Bài giảng công nghệ viễn thám Trần Vân Anh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

732

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng phương pháp tính toán 

thiết kế máy đào lò

Nguyễn Khắc 

Lĩnh 2025 1 0

Ngành kỹ thuật 

xây dựng

733

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng kết cấu liên hợp thép - 

bê tông cốt thép

Nguyễn Văn 

Mạnh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

734

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu thực phủ và sử dụng 

đất Trần Hồng Hạnh 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Đo ảnh và viễn 

thám

735

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng phân tích kết cấu ngoài 

giới hạn đàn hồi Ngô Xuân Hùng 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng

736

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024 Bài giảng quan trắc địa kỹ thuật 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình địa kỹ 

thuật



737

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng công tác trắc địa trong 

thành lập mô hình thông tin công 

trình Lê Đức Tình 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

738

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Công nghệ UAV trong thành lập 

bản đồ địa hình mỏ lộ thiên

Nguyễn Quốc 

Long 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

739

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng mô hình hóa các đối 

tượng trong lòng đất Phạm Công Khải 2017 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

740

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học công nghệ 

UAV trong giám sát an toàn hoạt 

động khai thác khoáng sản

Nguyễn Quốc 

Long 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

741

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học phương pháp 

phân tích không gian và mô hình 

GIS trong dự báo biến động tài 

nguyên môi trường Phạm Thị Làn 2008 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

742

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học ứng dụng công 

nghệ mới nghiên cứu dịch chuyển 

biến dạng đất đá bề mặt mỏ

Nguyễn Quốc 

Long 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

743

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng ứng dụng kỹ thuật laser 

trong trắc địa mỏ

Nguyễn Viết 

Nghĩa 2018 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

744

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Các phương pháp trắc địa - bản đồ 

trong nghiên cứu tài nguyên môi 

trường Võ Chí Mỹ 2016 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ và 

quan trắc môi 

trường

745

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)2024

Bài giảng xây dựng cơ sở dữ liệu 

mỏ địa chất bằng công nghệ GIS Phạm Công Khải 2015 1 0

Kỹ thuật trắc 

địa- bản đồ

746

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)2024

Quan trắc liên tục chuyển dịch 

biến dạng công trình theo thời 

gian thực Phạm Công Khải 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ

747

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ trong quy hoạch môi trường Lê Thị Thu Hà 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

748

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng Dự báo tai biến bề mặt 

và trong lòng đất do ản hưởng 

khai thác khoáng sản

Phạm Văn 

Chung 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ



749

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Công tác trắc địa giám sát ổn định 

bờ mỏ lộ thiên

Nguyễn Quốc 

Long 2025 1 0

Ngành kỹ thuật 

trắc địa bản đồ

750

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng Cơ sở dữ liệu môi 

trường Phạm Thị Làn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ

751

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Công nghệ địa tin học trong đánh 

giá tác động môi trường và đánh 

giá môi trường chiến lược Lê Thị Thu Hà 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa 

bản đồ

752

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)2024

Bài giảng thí nghiệm địa kỹ thuật 

ngoài trời 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật

753

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học dữ liệu lớn 

trong quản lý đô thị và bất động 

sản Lê Thị Thu Hà 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ

754

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng tư vấn giám sát trắc địa 

trong xây dựng Nguyễn Hà 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa- 

bản đồ

755

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên 

sâu

Trần Mạnh 

Xuân 2017 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

756

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Cơ sở vật lý nổ phá vỡ đất đá mỏ

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật khai 

thác mỏ lộ 

thiên

757

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Các giải pháp kỹ thuật - kinh tế 

nâng cao hiệu quả khia thác mỏ lộ 

thiên

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

thiên

758

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Mức độ đập vỡ đất đá hợp lý bằng 

nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

thiên

759

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Thiết bị và công nghệ khai thác 

liên tục và bán liên tục trong mỏ 

lộ thiên Trần Đình Bão 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

thiên

760

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Đánh giá các rủi ro trong khai thác 

mỏ lộ thiên Đỗ Ngọc Hoà 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

thiên

761

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Công nghệ khai thác các mỏ 

quặng có điều kiện địa chất phức 

tạp Lê Thị Thu Hoa 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

762

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Công nghệ nổ mìn ở các mỏ lộ 

thiên sâu

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

thiên



763

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kỹ thuật mới trong 

chuẩn bị khoáng sản Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

764

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Baì giảng quản lý và tái chế phế 

thải công nghiệp mỏ Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

765

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng quy hoạch thực nghiệm

Trương Cao 

Suyền 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

766

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kỹ thuật mới trong khử 

nước, khử bụi

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024 1 0 Ngành Mỏ

767

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng đánh giá và tối ưu hóa 

công nghệ nhà máy chế biến 

khoáng sản Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

768

Bài giảng 

Sau ĐH Bài giảng tuyển cấp hạt mịn

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

769

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng kỹ thuật mới trong 

tuyển nổi

Nguyễn Hoàng 

Sơn 2024 1 0

Ngành Mỏ ; 

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

770

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng phát triển bền vững 

công nghiệp chế biến và sử dụng 

khoáng sản

Nguyễn Đức 

Qúy 2024 1 0

Ngành Mỏ ; 

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

771

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Tuyển kim loại màu quý hiếm Trần Trung Tới 2024 1 0

Ngành mỏ ; 

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

772

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Tuyển quặng phi kim loại

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024 1 0

Ngành mỏ ; 

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

773

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ

Nguyễn Cao 

Khải 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

774

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Xử lý số liệu thực nghiệm thông 

gió mỏ

Nguyễn Cao 

Khải 2024 1 0

Ngành Mỏ ; 

Chuyên Ngành 

Khai thác mỏ



775

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng nâng cao hiệu quả điều 

hành sản xuất mỏ

Nguyễn Phi 

Hùng 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác Hầm 

lò

776

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Đánh giá tác động môi trường các 

dự án đầu tư trong khai thác mỏ 

hầm lò

Nguyễn Cao 

Khải 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên Ngành 

Khai thác hầm 

lò

777

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng các phương pháp khai 

thác hầm lò phi truyền thống Bùi Mạnh Tùng 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác hầm 

lò

778

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Công nghệ tiên tiến trong khai 

thác hầm lò Bùi Mạnh Tùng 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác Hầm 

lò

779

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng khai thác quặng và phi 

quặng bằng phương pháp hầm lò

Nguyễn Phi 

Hùng 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm 

lò

780

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Bài giảng ứng dụng các phương 

pháp mới trong thiết kế mỏ hầm lò 2025 1 0 Ngành Mỏ

781

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng công nghệ xử lý môi 

trường ở mỏ hầm lò

Nguyễn Cao 

Khải 2025 1 0 Ngành Mỏ

782

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng xu hướng phát triển 

công nghệ trong khai thác mỏ hầm 

lò Trần Văn Thanh 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác hầm 

lò

783

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng hoàn thiện các phương 

pháp thông gió mỏ hầm lỏ trong 

điều kiện khai thác xuống sâu

Nguyễn Cao 

Khải 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác hầm 

lò

784

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng nghiên cứu áp dụng các 

loại vì chống tổ hợp và cơ khí hóa 

trong khai thác than hầm lò Bùi Mạnh Tùng 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm 

lò

785

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Công nghệ UAV trong giám sát an 

toàn hoạt động khai thác khoáng 

sản

Nguyễn Quốc 

Long 2025 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm 

lò

786

Sau đại học 

(Th.s)/2024

Dự báo chấn động nổ mìn trong 

mỏ lộ thiên bằng kỹ thuật trí tuệ Nguyễn Hoàng 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ 

787

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Mô hình hóa môi trường trong 

khai thác mỏ

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

788

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Các phương pháp khai thác mỏ vật 

liệu xây dựng Lê Thị Thu Hoa 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ



789

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024 Phương pháp khai thác đá khối Phạm Văn Hòa 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

790

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Tối ưu hóa các công trình mỏ lộ 

thiên

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

791

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Những công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ lộ thiên Bùi Văn Nam 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

792

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Nâng cao chất lượng khoáng sản 

trong khai thác mỏ lộ thiên

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

793

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Các phương pháp chuẩn bị đất đá 

bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ 

thiên Lê Thị Thu Hoa 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

794

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Những phương pháp khai thác mỏ 

lộ thiên đặc biêt Đỗ Ngọc Hoàn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

795

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Các mô hình tối ưu hóa biên giới 

mỏ lộ thiên

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

796

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024 Ổn định bờ mỏ và sườn dốc

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

797

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Những vấn đề cơ bản trong thiết 

kế mỏ lộ thiên

Nguyễn Anh 

Tuấn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

798

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá 

bằng nổ mìn trong khai thác mỏ

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

799

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

An toàn sóng chấn động và sóng 

đập không khí trong công tác nổ 

mìn

Trần Quang 

Hiếu 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

800

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững trong khai thác mỏ lộ 

thiên Đỗ Ngọc Hoàn 2025 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

801

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2022

Ứng dụng tin học trong xác định 

các tham số mỏ hầm lò

Nguyễn Văn 

Thịnh 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ



802

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng phòng ngừa các hiểm 

họa trong khai thác hầm lò

Nguyễn Cao 

Khải 2024 1 0 Nghành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

803

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Công nghệ tiên tiến trong thi công 

giếng đứng Võ Trọng Hùng 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

804

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Các quy trình công nghệ khai thác 

quặng hầm lò

Nguyễn Phi 

Hùng 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

805

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Hoàn thiện công tác tổ chức sản 

xuất trong khai thác mỏ hầm lò

Nguyễn Phi 

Hùng 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ

806

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng hoàn thiện sơ đồ mở vỉa 

và chuẩn bị ruộng mỏ Phạm Đức Hưng 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

807

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Áp lực mỏ trong khai thác hầm lò 

bằng công nghệ tiên tiến Vũ Trung Tiến 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

808

Bg Sau đại 

học 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học ứng dụng công 

nghệ GNSS trong trắc địa mỏ

Nguyễn Viết 

Nghĩa 2022 1 0

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Chuyên ngành 

Trắc địa mỏ

809

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Thiết kế quá trình và sản phẩm 

trong kỹ thuật hóa học

Phạm Trung 

Kiên 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

810

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Kỹ thuật phản ứng nhiều pha Ngô Hà Sơn 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật Dầu khí

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

811

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng nhiên liệu và năng 

lượng tái tạo Bùi Thị Lệ Thủy 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật dầu khí

Chuyên ngành 

lọc hóa dầu

812

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng hóa Nano và vật liệu 

Nano

Tống Thị Thanh 

Hương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật Dầu khí

Chuyên ngành 

lọc hóa dầu

813

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng phát triển ứng dụng đa 

nền tảng nâng cao

Trần Trung 

Chuyên 2024 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

814

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Mô hình thành phố 3D

Nguyễn Trường 

Xuân 2024 1 0

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

815

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian 

quốc gia

Nguyễn Trường 

Xuân 2024 1 0

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học



816

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng học phần công nghệ 

WEBGIS Trần Thị Hòa 2024 1 0

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

817

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Cơ sở dữ liệu môi trường

Nguyễn Trường 

Xuân 2024 1 0

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

818

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng ứng dụng kỹ thuật đồng 

vị trong môi trường Đỗ Văn Nhuận 2022 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

819

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng vật liệu mới trong kỹ 

thuật môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

820

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng sản xuất năng lượng 

sạch bằng công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng 

Nam 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

821

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng ứng dụng hệ thông tin 

địa lý (GIS) trong kỹ thuật môi 

trường

Nguyễn Quốc 

Phi 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

822

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Bài giảng công nghệ điện hóa vi 

sinh

Trần Thị Thu 

Hương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

823

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Ứng dụng màng trong kỹ thuật xử 

lý nước Đào Đình Thuần 2022 1 0

Ngành kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

kỹ Thuật môi 

trường

824

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng kế hoạng hóa và xử lí số 

thực nghiệm Đào Đình Thuần 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

825

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng tái chế, bảo quản chất 

thải rắn và chất thải nguy hại Đào Đình Thuần 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

826

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng các quá trình công nghệ 

sinh học môi trường

Trần Thị Thu 

Hương 2024 1 0

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ Thuật môi 

trường

827

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng công nghệ nano và ứng 

dụng trong môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam 2023 1 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

828

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng học phần tiến sĩ tự động 

hóa quá trình sản xuất mỏ và dầu 

khí

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa



829

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Điều khiển quá trình 2014 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

830

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng điều khiển thông minh 

trong công nghiệp Đặng Văn Chí 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

831

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng học phần tiến sĩ :cơ sở 

dữ liệu trong tự động hóa

Khổng Cao 

Phong 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

832

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Bài toán lập lịch quá trình 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

833

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng mô hình hóa đối tượng 

trong tự động

Phạm Thị 

Thanh Loan 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa

834

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng học phần tiến sĩ: Kỹ 

thuật phân tách nâng cao

Công Ngọc 

Thắng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật hóa học

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

835

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng học phần tiến sĩ: Công 

nghệ mới trong chế biến dầu khí

Công Ngọc 

Thắng 2025 1 0

Ngành Kỹ 

thuật hóa học

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

836

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng pin nhiên liệu và phát 

triển bền vững Phạm Xuân Núi 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật hóa học

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

837

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Bài giảng các quá trình phản ứng 

đồng thể-dị thể nâng cao Phạm Xuân Núi 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật hóa học

Chuyên ngành 

Lọc hóa dầu

838

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học khoa học dữ 

liệu không gian

Nguyễn Thị 

Mai Dung 2025 1 0

Ngành công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

839

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học khai phá dữ liệu 

cho địa tin học

Nguyễn Thị 

Mai Dung 2025 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

840

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Giáo trình lập trình python nâng 

cao

Nguyễn Hoàng 

Long 2024 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

841

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng dự án địa tin học

Nguyễn Hoàng 

Long 2024 1 0

Ngành Công 

nghệ thông tin

Chuyên ngành 

Địa tin học

842

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

khi tích hợp các nguồn điện phân 

tán vào hệ thống Phạm Trung Sơn 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

843

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng vận hành an toàn thiết 

bị điện mỏ Ngô Thanh Tuấn 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

844

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024 Bài giảng nguồn năng lượng tái tạo Đỗ Đức Thành 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

845

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng ứng dụng năng lượng tái 

tạo trong hệ thống điện Đỗ Đức Thành 2025 1 0 Ngành cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện



846

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng sử dụng năng lượng 

hiệu quả Đỗ Như Ý 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

847

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng giám sát và điều chỉnh 

quá trình quá độ trong hệ thống 

điện Đỗ Như Ý 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

848

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng bảo vệ rò điện trong 

mạng điện mỏ Đỗ Như Ý 2025 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

849

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng bảo vệ chống chạm đất 

một pha ở lưới điện 6-35KV Hồ Việt Bun 2024 1 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

850

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng công nghệ tuyển luyện 

quặng vàng Trần Trung Tới 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

851

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng các phương pháp tuyển 

dựa trên hóa lý bề mặt

Nguyễn Hoàng 

Sơn 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

852

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng công nghệ tái chế phế 

thải kim loại

Nguyễn Hoàng 

Sơn 2024 1 0 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

853

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024

Bài giảng công nghệ tuyển và chế 

biến quặng đất hiếm

Nguyễn Văn 

Hạnh 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

854

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng những tiến bộ mới trong 

tuyển và chế biến than Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

855

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng công nghệ tuyển và chế 

biến quặng Boxit Phạm Văn Luận 2024 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Kỹ thuật tuyển 

khoáng

856

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Bài giảng các phương pháp thí 

nghiệm không phá hủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

857

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)2024 Bài giảng ổn định mái dốc 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

858

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Sử dụng các công cụ tài chính 

trong điều hành kinh tế vĩ mô 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp



859

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng quản lý chi phí

Nguyễn Ngọc 

Khánh 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

860

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học quản lý tài 

chính công Lưu Thị Thu Hà 2025 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán

861

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quản lý nhà nước về 

kinh tế 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

862

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Quản lý tài nguyên và môi trường 

nâng cao Đỗ Hữu Tùng 2023 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

863

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Kinh tế học lao động Đào Anh Tuấn 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

864

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Quản trị kinh doanh quốc tế Nhâm Văn Toán 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

865

Bài giảng 

Sau ĐH 

(T.s)/2024

Chuyên đề Lý thuyết mô hình 

trong nghiên cứu kinh tế Nhâm Văn Toán 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

866

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học xây dựng cơ 

cấu nguồn vốn của doaanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường Lưu Thị Thu Hà 2025 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

867

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Tổ chức nguồn lực tài chính

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

868

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong kinh tế Đào Anh Tuấn 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

869

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Quản lý thuế

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doianh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

870

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024 Bài giảng năng lượng tái tạo Lê Quang Duyến 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

871

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng cao học: Pháp luật kinh 

doanh 2024 2024 1 0

Ngành Kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế



872

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)/2024

Bài giảng quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình nâng cao Đồng Thị Bích 2024 1 0

Ngành kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý tinh tế

873

Bài giảng 

Sau ĐH 

(Th.s)2024

Bài giảng Xử lý nước và các 

phương pháp phân tích nước hiện 

đại Trần Vũ Long 2024 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật địa chất

874

Mua T. 

TQ/2024 中国概况

宁继鸣 Ninh 

Kế Minh 2019

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 1390000 2780000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

875

Mua T. 

TQ/2024 中国概况

程爱民 Trình 

Ái Dân 2018

上海外语教

育出版社 

NXB Giáo 

dục Ngoại 

ngữ Thượng 

Hải 2 1020000 2040000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc

876

Mua 

T.TQ/2024 中国概况教程 肖立 Tiêu Lập 2014

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 2 590000 1180000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc

877

Mua 

T.TQ/2024 国际汉语 语音与语音教学

宋海燕 Tống 

Hải Yến 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 2 710000 1420000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc

878

Mua 

T.TQ/2024 国际汉语汉字与汉字教学

王秀荣 Vương 

Tú Vinh 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 710000 2130000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

879

Mua Tiếng 

TQ/2024 国际汉语词汇与词汇教学

刘座箐 Lưu 

Tọa Tinh 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 710000 2130000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

880

Mua Tiếng 

TQ/2024 汉语教师专业技能指导手册 冯胜利 2018

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 810000 1620000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung



881

Mua Tiếng 

TQ/2024 新HSK速成强化教程口试中级 g

赵延风 Triệu 

Đình Phong 2014

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 6 609000 3654000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

882

Mua T. 

TQ/2024 HSK速成强化教程 六级

刘超英 Lưu 

Siêu Anh 2013

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 1239000 3717000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

883

Mua Tiếng. 

TQ/ 2024 中国文化常识 干春松、 2018

中国友谊出

版公司 

Công ty xuất 

bản Hữu 

nghị Trung 

Quốc 3 787000 2361000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

884

Mua Tiếng 

TQ/2024 中国文化常识

干春松、Tiền 

Xuân Tông 2017

中国友谊出

版公司 

Công ty xuất 

bản Hữu 

nghị Trung 

Quốc 3 787000 2361000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

885

Mua Tiếng 

TQ/2024 中国文化常识

干春松、Tiền 

Xuân Tông 2017

中国友谊出

版公司 

Công ty xuất 

bản Hữu 

nghị Trung 

Quốc 3 787000 2361000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

886

Mua Tiếng 

TQ/2024 演讲艺术教程

武小军 Ngô 

Tiểu Quân 2022

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học Bắc 

Kinh 3 567000 1701000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung



887

Mua Tiếng 

TQ/2024

汉语水平考试模拟试题集·HSK

四级

李春玲 Lý 

Xuân Linh 2017

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 5 910000 4550000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

888

Mua Tiếng 

TQ/2024

新HSK速成强化教程·口试，高

级

金舒年 Kim 

Thục Niên 2013

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 609000 1827000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

889

Mua Tiếng 

TQ/2024 国际汉语语法与语法教学

杨玉玲 Dương 

Ngọc Linh 2013

高等教育出

版社 NXB 

Giáo dục 

Đại học 3 910000 2730000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

890

Mua Tiếng 

TQ/2024

国际中文教育中文水平等级标准

(国家标准应用解读本第2分册词

汇)

刘英林 Lưu 

Anh Lâm 2021

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 314286 628572

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

891

Mua Tiếng 

TQ/ 2024

国际中文教育中文水平等级标准

(国家标准应用解读本第3分册语

法)

刘英林 Lưu 

Anh Lâm 2021

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 3 220000 660000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

892

Mua Tiếng 

TQ/2024 汉语初级强化教程 - 听说课本1

消奚强 Tiêu Hề 

Cường 2020

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 3 1220000 3660000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

893

Mua Tiếng 

TQ/ 2024 越汉翻译教程

谭志词 Đàm 

Chí Từ 2017

世界图书出

版公司 

Công ty xuất 

bản sách thế 

giới 2 590000 1180000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung



894

Mua Tiếng 

TQ/2024 新目标汉语口语课本2 毛悦 Mao Duyệt 2016

北京语言大

学出版社 

NXB ĐH 

Ngôn ngữ 

Bắc Kinh 2 1520000 3040000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

895

Mua Tiếng 

TQ/ 2024 中国概况（第五版）

王顺洪 Vương 

Hồng Thuận 2022

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 3 1390000 4170000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

896

Mua Tiếng 

TQ/2024 长城汉语4

马箭飞 Mã 

Tiễn Phi 2021

NXB 

Nghiên cứu 

và giáo dục 

ngoại ngữ 3 709523 2128569

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

897

Mua Tiếng 

TQ/2024

中国当代社会与文化英文教程（

第三版） 訾缨 Tử Anh 2022

北京大学出

版社 NXB 

ĐH Bắc Kinh 2 861000 1722000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

898

Mua Tiếng 

TQ/2024 演讲与口才实用教程

蒋红梅 Tưởng 

Hồng Mai 2023

人民邮电出

版社 NXB 

Bưu điện và 

viễn thông 

nhân dân 2 777000 1554000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

899

Mua Tiếng 

TQ/2024

中国微镜头—汉语视听说系列教

材 中级（下）职业篇

王涛 Vương 

Đào 2017

ĐH Ngôn 

ngữ Bắc 

Kinh 2 280000 560000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

900

Mua Tiếng 

TQ/ 2024 公司汉语 李立 Lý Lập 2018

北京大学出

版社 ĐH 

Bắc Kinh 5 760000 3800000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

901

Mua Tiếng 

TQ/2024

中国微镜头—汉语视听说系列教

材 中级（上）生活篇

王涛 Hà Tú 

Quyên 2016

北京语言大

学出版社出

版,ĐH ngôn 

ngữ và văn 

hóa Bắc Kinh 3 280000 840000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung



902

Mua Tiếng 

TQ/2024 中国概况 吴平 Ngô Bình 2014

旅游教育出

版社 NXB 

Giáo dục du 

lịch 2 567000 1134000

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

903

Mua Tiếng 

TQ/2024 长城汉语3

马箭飞 Mã 

Tiễn Phi 2020

Nghiên cứu 

và giáo dục 

ngoại ngữ 3 1238095 3714285

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

904

Mua Tiếng 

TQ/2024 汉语初级强化教程 - 听说课本1

消奚强, Tiêu 

Hề Cường 2020

Đại học Bắc 

Kinh 3 1238095 3714285

Ngành Ngôn 

ngữ

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Trung

905

Mua/2024 

NXB bách 

khoa, Mua 

TV2024 Vật liệu polime phân hủy sinh học Phạm Ngọc Lân 2015 Bách khoa 40 30000 1200000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành 

Kỹ thuật môi 

trường

2260 1518327644


